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Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất 

năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố 

 
 

(Tiếp theo Công báo số 04+05) 

 

 

 

 



 
BIỂU 1A: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 2020 của HĐND Thành phố) 

 
 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

16. Mê Linh                 

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Trường tiểu học Chu 

Phan A, xã Chu Phan, 

huyện Mê Linh 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

         

0.25  
  

        

0.03  

H.Mê 

Linh 

X.Chu 

Phan 

Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của 

UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt quy hoạch 

chi tiết 1/500 và số 567/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 

của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt điều 

chỉnh BCKTKT và phê duyệt KHLCNT 

2 

Cải tạo nâng cấp tuyến 

đường 35 huyện Mê 

Linh (đoạn từ Đại 

Thịnh đến thị trấn 

Quang Minh) 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

       

18.26  
  

        

0.25  

H.Mê 

Linh 

X.Đại 

Thịnh, 

TT.Chi 

Đông, 

TT.Quang 

Minh 

Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày  27/7/2011 của 

UBND TP về việc phê duyệt lại dự án đầu tư xây 

dựng đường 35 - huyện từ Đại Thịnh đến Quang Minh 

(giai đoạn I: GPMB và xây dựng đường giao thông; 

Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 29/7/2008  của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu hồi đất để lập 

phương án bồi thường GPMB công trình: Xây dựng 

tuyến đường 35 huyện Mê Linh (từ xã Đại Thịnh đến 

thị trấn Chi Đông); Ngày 20/02/2017, UBND Thành 

phố có Quyết định số 1226/QĐ-UBND chuyển chủ 

đầu tư một số dự án sang Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội 

(trong đó có cả dự án xây dựng công trình tuyến 

đường gom Bắc Thăng Long - Nội Bài, đoạn qua Khu 

công nghiệp Quang Minh 1) 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

3 

Xây dựng HTKT khu đất 

phục vụ giao đất tái định 

cư 31 hộ dân và kết hợp 

đấu giá QSD đất tại xã 

Mê Linh, huyện Mê Linh 

ONT 
TT PT 

quỹ đất 

         

0.92  
  

        

0.10  

H.Mê 

Linh 

X.Mê 

Linh 

Quyết định số 5348/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của 

UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KT-KT xây 

dựng công trình; Quyết định số 4252/QĐ-UBND 

ngày17/8/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt 

CTĐT: Xây dựng HTKT khu đất phục vụ giao đất tái 

định của 31 hộ dân và kết hợp ĐGQSDĐ tại xã Mê 

Linh; Quyết định số 5348/QĐ-UBND ngày 

30/10/2015 

4 

XD HTKT để đấu giá 

QSD đất khu đất xen kẹt, 

nhỏ lẻ (điểm X1,X2) thôn 

Khê Ngoại-Văn Quán, xã 

Văn Khê, huyện Mê Linh 

ONT 
TT PT 

quỹ đất 

         

0.34  
  

        

0.10  

H.Mê 

Linh 

X.Văn 

Khê 

Quyết định số 4919/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của 

UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KT-KT xây 

dựng công trình; Quyết định số 2332/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt 

CTĐT: Xây dựng HTKT để ĐGQSDĐ xen kẹt tại 

(diểm X1,X2) T.Khê Ngoại - Văn Quán, xã Văn Khê 

5 

XD HTKT để ĐGQSDĐ 

khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại 

(điểm X3) thôn Khê 

Ngoại, xã Văn Khê, 

huyện Mê Linh 

ONT 
TT PT 

quỹ đất 

         

0.49  
  

        

0.04  

H.Mê 

Linh 

X.Văn 

Khê 

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của 

UBND huyện phê duyệt CTĐT; Quyết định số 

4820/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện 

về việc phê duyệt địa điểm và QHTMB T/L 1/500; 

Quyết định số 4964/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của 

UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây 

dựng công trình 

6 

XD HTKT để ĐGQSDĐ 

khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại 

(điểm X1) xóm Bàng, 

thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, 

huyện Mê Linh 

ONT 
TT PT 

quỹ đất 

         

0.46  
  

        

0.46  

H.Mê 

Linh 

X.Mê 

Linh 

Quyết định số 4961/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của 

UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây 

dựng CT; Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 

01/7/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt 

CTĐT; Quyết định số 4819/QĐ-UBND ngày 

24/10/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt địa 

điểm và quy hoạch tổng mặt bằng dự án; Quyết định 

số 4961/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND 

huyện về việc phê duyệt báo cáo KTKT XDCT 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

7 

XD HTKT để ĐGQSDĐ 

khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt 

tại (điểm X7), thôn 2, 

X.Thạch Đà 

ONT 
TT PT 

quỹ đất 

         

0.25  
  

        

0.25  

H.Mê 

Linh 

X.Thạch 

Đà 

Quyết định số 4967/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 

của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo 

KTKT xây dựng CT; Quyết định số 2062/QĐ-

UBND ngày 26/5/2016 của UBND huyện về việc 

phê duyệt CTĐT; Quyết định số 4827/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 của UBND huyện về việc phê 

duyệt địa điểm và QHTMB T.L 1/500; Quyết định 

số 4967/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND 

huyện về việc phê duyệt báo cáo KTKT XDCT 

8 

XD HTKT để ĐGQSDĐ 

khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt 

tại (điểm X4) thôn Phú 

Hữu, xã Thanh Lâm, 

huyện Mê Linh 

ONT 
TT PT 

quỹ đất 

         

0.20  
  

        

0.20  

H.Mê 

Linh 

X.Thanh 

Lâm 

Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 

của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt điều 

chỉnh báo cáo KT- KT xây dựng công trình; Quyết 

định số 3814/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của 

UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt CTĐT; 

Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 

của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt địa 

điểm và QHTMB T.L 1/500 

9 

XD HTKT để ĐGQSDĐ 

nhỏ lẻ, xen kẹt tại tổ dân 

phố số 2, TT.Chi Đông 

ODT 
TT PT 

quỹ đất 

         

0.45  
  

        

0.15  

H.Mê 

Linh 

TT.Chi 

Đông 

Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 

của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo 

KTKT dự án; Quyết định số 4818/QĐ-UBND ngày 

04/12/2017 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt 

bằng tỷ lệ 1/500 dự án; Quyết định số 432/QĐ-

UBND ngày 27/02/2017 của UBND huyện Mê 

Linh về việc  phê duyệt CTĐT 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

10 

Xây dựng Trường 

mầm non Mê Linh, xã 

Mê Linh (khu trung 

tâm) 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

         

0.60  
  

        

0.03  

H.Mê 

Linh 

X.Mê 

Linh 

TB số 202/TB-UBND ngày 08/7/2015 của UBND 

huyện Mê Linh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án; 

Quyết định số 6124/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của 

UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt dự án: Xây 

dựng Trường MN Mê Linh, xã Mê Linh (khu trung 

tâm) 

11 

Xây dựng tuyến đường 

nối từ đường 35 đến 

đường Bắc Thăng 

Long - Nội Bài, huyện 

Mê Linh (giai đoạn 1) 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

         

5.03  
  

        

0.39  

H.Mê 

Linh 

TT.Chi 

Đông, 

TT. 

Quang 

Minh 

VB số 1878/UBND-BQLDA ngày 30/7/2020 của 

UBND huyện về việc điều chỉnh xây dựng dự án; 

Quyết định số 6528/QĐ-UBND TP ngày 30/10/2013 

của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án ĐTXD 

tuyến đường nối từ đường 35 đến đường Bắc Thăng 

Long - Nội Bài, huyện Mê Linh (GĐ I) 

12 

Xây dựng cải tạo, 

nâng cấp tuyến đường 

giao thông nội đồng từ 

cửa miếu xóm 7 thôn 

Tráng Việt, xã Tráng 

Việt sang bãi nổi sông 

Hồng, huyện Mê Linh 

DGT 

UBND 

xã 

Tráng 

Việt 

         

1.00  
  

        

0.50  

H. Mê 

Linh 

X.Tráng 

Việt 

Ngày 04/8/2016, UBND huyện Mê Linh có Quyết 

định số 3584/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường giao thông nội đồng từ cửa Miếu xóm 7, thôn 

Tráng Việt, xã Tráng Việt sang bãi nổi sông Hồng, 

huyện Mê Linh; Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 

01/8/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng từ 

cửa Miếu xóm 7, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt sang 

bãi nổi sông Hồng, huyện Mê Linh 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

13 

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm 

Thanh Điềm, kiên cố hóa bờ 

kênh trục chính Thanh Điềm 

kết hợp làm đường giao 

thông 

DTL 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

công 

trình 

NN 

&PTNT 

TP. Hà 

Nội 

       

10.00  
  

        

8.32  

H.Mê 

Linh 

X.Chu 

Phan; 

Liên Mạc; 

Tự Lập; 

Hoàng 

Kim; 

Thạch 

Đà; Văn 

Khê 

Quyết định số 5587/QĐ-UBND ngày 

18/10/2018 của UBND TP về việc phê duyệt 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; Quyết 

định số 6527/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của 

UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư  Cải 

tạo, nâng cấp trạm bơm Thanh Điềm, kiên cố 

hóa bờ kênh trục chính Thanh Điềm kết hợp 

làm đường giao thông 

14 

Hạ tầng đất dịch vụ thôn Giai 

Lạc (nay là tổ dân phố 1,2,3), 

TT. Quang Minh, huyện Mê 

Linh 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

       

10.01  
  

      

10.01  

H.Mê 

Linh 

TT.Quang 

Minh 

VB số 4509/UBND-ĐT ngày 11/10/2019 của 

UBND TP Hà Nội về việc giải quyết tồn tại 

vướng mắc về giao đất dịch vụ trên địa bàn 

huyện Mê Linh; Quyết định số 3037/QĐ-

UBND ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc phê duyệt dự án ĐTXD công 

trình: HTKT khu đất dịch vụ T.Giai Lạc, 

X.Quang Minh 

15 

XD HTKT để ĐGQSDĐ khu 

Đồng Trước, xóm 4 thôn Xa 

Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê 

Linh 

ONT 
TT PT 

quỹ đất 

         

7.56  
  

        

2.70  

H.Mê 

Linh 

X.Liên 

Mạc 

 Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 

25/6/2018 về việc phê duyệt dự án; VB số 

3858/UBND-ĐT của UBND TP về việc thẩm 

định, phê duyệt CTĐT dự án; Quyết định 

4908/QĐ-QHKT ngày 12/11/2014 của về việc 

phê duyệt QH chi tiết TL 1/500 khu đất 

ĐGQSDĐ tại khu Đồng Trước, xóm 4, T.Xa 

Mạc, X.Liên Mạc. Đã có QH chi tiết TL 1/500 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

16 

Hạ tầng đất dịch vụ thôn Gia 

Trung, TT Quang Minh, 

huyện Mê Linh 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

         

7.20  
  

        

7.20  

H.Mê 

Linh 

TT. 

Quang 

Minh 

VB số 4509/UBND-ĐT ngày 11/10/2019 của 

UBND TP Hà Nội về việc giải quyết tồn tại 

vướng mắc về giao đất dịch vụ trên địa bàn 

huyện Mê Linh; Quyết định số 201/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc thu hồi đất để UBND huyện lập phương án 

bồi thường GPMB CTQĐ số 2728/QĐ-UB 

ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc phê duyệt dự án ĐTXD CT: HTKT khu 

đất dịch vụ T.Gia Trung, TT. Quang Minh 

17 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSD đất tại điểm X4 TDP số 

8, thị trấn Quang Minh 

ODT 
TT PT 

quỹ đất 

         

0.29  
  

        

0.14  

H.Mê 

Linh 

TT. 

Quang 

Minh 

Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 

về việc phê duyệt chủ trương; Quyết định số 

2675/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 về việc phê 

duyệt quy hoạch; Quyết định số 2917/QĐ-

UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án của UBND huyện Mê Linh 

18 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSD đất khu đất nhỏ lẻ, xen 

kẹt tại điểm X3 TDP số 7, thị 

trấn Quang Minh 

ODT 
TT PT 

quỹ đất 

         

0.36  
  

        

0.21  

H.Mê 

Linh 

TT. 

Quang 

Minh 

Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 

về việc phê duyệt chủ trương;  Quyết định số 

2676/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 về việc phê 

duyệt quy hoạch; Quyết định số 2918/QĐ-

UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt 

BCKTKT của UBND huyện Mê Linh  
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

19 

XD HTKT để ĐGQSDĐ 

khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại 

(điểm X5,X14) T.Ngự Tiền 

- Lâm Hộ, X.Thanh Lâm 

ONT 

TT 

PT 

quỹ 

đất 

         

0.41  
  

        

0.41  

H.Mê 

Linh 

X.Thanh 

Lâm 

Quyết định số 4120/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

về việc phê duyệt dự án của UBND huyện; Quyết 

định số 14/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của 

UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt quy 

hoạch TMB TL 1/500 dự án; Quyết định số 

2409/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND 

huyện Mê Minh về việc phê duyệt CTĐT 

20 

Xây dựng HTKT để 

ĐGQSDĐ tại thôn Phú 

Hữu, xã Thanh Lâm 

ONT 

TT 

PT 

quỹ 

đất 

         

1.13  
  

        

1.13  

H.Mê 

Linh 

X.Thanh 

Lâm 

Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 

của UBND về việc phê duyệt QH địa điểm và 

tổng mặt bằng 1/500 dựa án; VB số 2332/UBND - 

KH&ĐT ngày 04/4/2011 của UBNDTP về việc 

chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu 

tư dự án; Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 

26/10/2011 của UBND TP về việc chấp thuận 

điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án 

21 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đất phục vụ đấu giá 

quyền sử dụng đất tại điểm 

X4 thôn Nam Cường, xã 

Tam Đồng, huyện Mê Linh 

ONT 

TT 

PT 

quỹ 

đất 

         

3.20  
  

        

1.00  

H.Mê 

Linh 

X.Tam 

Đồng 

VB số 06/HĐND-VP ngày 15/01/2018 của 

HĐND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án;  Quyết định số 2216/QĐ-

UBND ngày 14/9/2018 của UBND huyện về phê 

duyệt quy hoạch đầu tư dự án; Quyết định số 

2695/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 về việc phê 

duyệt dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

22 

Xây dựng tuyến đường từ 

khu trung tâm hành chính 

huyện Mê Linh đến 

Trung tâm văn hóa thể 

thao huyện Mê Linh (giai 

đoạn 1) 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

         

9.04  
         

9.04  

        

0.05  

H.Mê 

Linh 

X.Đại 

Thịnh, 

X.Văn 

Khê 

Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 

của UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 

6081/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND 

huyện Mê Linh; Quyết định số 5098/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2011; Quyết định số 7777/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2011 của UBND huyện Mê Linh về 

việc chấp thuận phương án BT, hỗ trợ GPMB tổng 

thể khi nhà nước thu hồi đất 

23 

Bãi tập kết rác tổ dân 

phố: Điểm X1, tổ DP số 

1; Điểm X2, tổ DP số 2; 

Điểm X3, tổ DP số 3; 

Điểm X4, tổ DP số 8; 

Điểm X5, tổ DP số 4 

DRA 

UBND 

huyện 

Mê 

Linh 

         

0.11  
  

        

0.11  

H.Mê 

Linh 

TT. Chi 

Đông 

Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 

của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật; Văn bản số 1262/UBND-

QLĐT ngày 15/9/2016 của UBND huyện về việc 

chấp thuận địa điểm xây dựng các trạm trung 

chuyển chất thải rắn (các bãi tập kết vận chuyển 

rác thải trên địa bàn thị trấn) 

24 
Xây dựng nhà văn hóa tổ 

4 thị trấn Quang Minh 
DSH 

UBND  

TT 

Quang 

Minh 

         

0.50  
  

        

0.50  

H.Mê 

Linh 

TT. 

Quang 

Minh 

Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 09/7/2009 

của UBND huyện Mê Linh phê duyệt chủ trương 

đầu tư xây dựng NVH tổ 4; Quyết định số 

6204/QĐ-UBND ngày 31/10/2009 về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật NVH tổ 4; Quyết 

định số 831/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 phê 

duyệt điều chỉnh báo cáo KT-KT nhà văn hóa tổ 4 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

25 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất đấu giá 

QSD đất tại tổ dân phố 

số 7, thị trấn Quang 

Minh, huyện Mê Linh 

(khu vực xung quanh 

Trường mầm non 

Quang Minh B) 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê Linh 

         

2.27  
  

        

0.50  

H.Mê 

Linh 

TT. 

Quang 

Minh 

Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm QHTMB 

TL 1/500; Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê 

duyệt dự án; VB 231/HĐND-VP ngày 12/9/2018 về 

việc phê duyệt chủ trương DA; TB số 444/TB-

UBND ngày 24/12/2018 KL của tập thể lãnh đạo 

UBND huyện Mê Linh về địa điểm QHTMB TL 

1/500; VB số 3198/QHKT-P2 ngày 04/6/2018 của Sở 

Quy hoạch - Kiến trúc về địa điểm xây dựng 

26 
Mở rộng khuôn viên 

đình Trung Hậu Đoài 
TON 

UBND 

huyện. 

Mê Linh 

         

0.03  
  

        

0.03  

H.Mê 

Linh 

X.Tiền 

Phong 

Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của 

UBND xã Tiền Phong về việc phê duyệt báo cáo KT-

KT xây dựng công trình và Quyết định số 467/QĐ-

UBND ngày 31/12/2017 của UBND xã Tiền Phong 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải 

tạo, mở rộng đình Trung Hậu Đoài; Quyết định 

1025/QĐ UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện 

Mê Linh về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ 

trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất công trình "Cải 

tạo, mở rộng đình làng Trung Hậu Đoài”; CV 

381/QLĐT-HC ngày 29/9/2014 của Phòng Quản lý 

đô thị H.Mê Linh về việc đổi đất mở rộng khuôn viên 

đình Trung Hậu Đoài; VB số 413/QHKT-P3 ngày 

30/01/2015 của Sở QH-KT về việc quy hoạch 02 khu 

đất tại thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

27 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đất phục vụ đấu giá 

quyền sử dụng đất tại thôn 

Bạch Đa, xã Kim Hoa, 

huyện Mê Linh 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

         

3.79  
  

        

3.79  

Mê 

Linh 

X.Kim 

Hoa 

Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 

26/10/2018 về việc phê duyệt dự án; VB số 

284/HĐND-TCKH ngày 04/12/2017 của 

HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư; Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 

02/8/2018 của UBND huyện về việc phê 

duyệt địa điểm và quy hoạch TMB tỷ lệ 

1/500 dự án 

28 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

để đấu giá quyền sử dụng 

đất tại điểm X2 thôn Trung 

Hậu Đoài, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

         

0.70  
  

        

0.70  

Mê 

Linh 

X.Tiền 

Phong 

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 về việc phê duyệt báo cáo KTKT; 

Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 

02/01/2018 của UBND huyện Mê Linh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 

2492/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm và 

quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 dự án 

29 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSD đất tại điểm X2, thôn 

Yên Vinh, xã Thanh Lâm, 

huyện Mê Linh 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

         

0.72  
  

        

0.32  

Mê 

Linh 

X.Thanh 

Lâm 

Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 về việc phê duyệt báo cáo KTKT; 

Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 

17/4/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết 

định số 2526/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 

của UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm 

và quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

30 

Xây dựng HTKT để đấu 

giá QSD đất tại điểm X1, 

tổ dân phố số 2, thị trấn 

Chi Đông, huyện Mê 

Linh 

ODT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

         

0.59  
  

        

0.50  

Mê 

Linh 

TT.Chi 

Đông 

Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 

của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh 

báo cáo KTKT; Quyết định số 353/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2018 của UBND huyện Mê Linh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 

2559/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND 

huyện về việc phê duyệt địa điểm và quy hoạch 

TMB tỷ lệ 1/500 dự án 

31 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất phục vụ 

đấu giá quyền sử dụng 

đất tại điểm X1 đồng 

làng Gàn thôn Văn Lôi, 

xã Tam Đồng, huyện Mê 

Linh 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

         

3.44  
  

        

3.44  

Mê 

Linh 

X.Tam 

Đồng 

Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 

về việc phê duyệt dự án; VB số 61/HĐND-VP 

ngày 16/4/2018 của HĐND huyện về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 3340/QĐ-

UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện về 

việc phê duyệt địa điểm và quy hoạch TMB tỷ lệ 

1/500 dự án 

32 

Xây dựng HTKT để đấu 

giá QSD đất tại điểm X3, 

xứ đồng Làng Gàn, thôn 

Văn Lôi, xã Tam Đồng, 

huyện Mê Linh 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

         

3.92  
  

        

3.92  

Mê 

Linh 

X.Tam 

Đồng 

Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 

về việc phê duyệt dự án; VB số 60/HĐND-VP 

ngày 16/4/2018 của HĐND huyện về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 3342/QĐ-

UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện về 

việc phê duyệt địa điểm và quy hoạch TMB tỷ lệ 

1/500 dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

33 

Xây dựng tuyến đường 

gom Bắc Thăng Long - 

Nội Bài, đoạn qua Khu 

công nghiệp Quang 

Minh I 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

         

7.44  
  

        

2.74  

Mê 

Linh 

TT. 

Quang 

Minh 

Quyết định số 6285/QĐ-UBND 15/11/2016; 

1517/QĐ-UBND 29/3/2018 về việc phê duyệt  dự 

án Xây dựng tuyến đường gom Bắc Thăng Long - 

Nội Bài, đoạn qua Khu công nghiệp Quang Minh I 

34 

Xây dựng HTKT để đấu 

giá QSD đất tại điểm X1, 

thôn Yên Vinh, xã Thanh 

Lâm, huyện Mê Linh 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

         

0.59  
  

        

0.25  

Mê 

Linh 

X.Thanh 

Lâm 

Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 

về việc phê duyệt báo cáo KTKT; Quyết định số 

351/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND 

huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án; số 2527/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm và qu 

hoạch TMB tỷ lệ 1/500 dự án 

35 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất phục vụ 

đấu giá QSD đất tại điểm 

X5, thôn Trung Hậu 

Đông, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

         

1.40  
  

        

1.40  

Mê 

Linh 

X.Tiền 

Phong 

 Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 về 

việc phê duyệt dự án; Quyết định số 4126/QĐ-

UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện về việc 

quy hoạch tổng mặt bằng TL 1/500 dự án; Quyết 

định số 2564/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

36 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất đấu giá 

QSD đất tại điểm X7, 

thôn Nại Châu, xã Chu 

Phan, huyện Mê Linh 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

         

2.46  
  

        

2.46  

Mê 

Linh 

X.Chu 

Phan 

Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 

của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt dự án; 

Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của 

UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt địa điểm 

và quy hoạch tổng mặt bằng TL 1/500 

37 
Nhà văn hóa thôn Đại 

Bái, xã Đại Thịnh 
DSH 

UBND 

xã Đại 

Thịnh 

         

0.11  
  

        

0.11  

H.Mê 

Linh 

X.Đại 

Thịnh 

Quyết định số 4170/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật  công trình Nhà văn hóa thôn 

Thượng; Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 

23/10/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án 

38 
Nhà văn hóa thôn Nội 

Đồng, xã Đại Thịnh 
DSH 

UBND 

xã Đại 

Thịnh 

         

0.17  
  

        

0.17  

H.Mê 

Linh 

X.Đại 

Thịnh 

Quyết định số 4141/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật  công trình Nhà văn hóa thôn 

Nội Đồng; Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 

09/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương dự án: 

Nhà văn hóa thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện 

Mê Linh 
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diện tích (ha) 
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trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

39 

Nhà văn hóa thôn 

Thượng, xã Đại Thịnh, 

huyện Mê Linh 

DSH 

UBND 

xã Đại 

Thịnh 

         

0.15  
  

        

0.15  

H.Mê 

Linh 

X.Đại 

Thịnh 

Quyết định số 4174/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình Nhà văn hóa thôn 

Thượng; Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 

13/11/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê 

duyệt  chủ trương đầu tư DA; Quyết định số 

1133/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND huyện 

Mê Linh về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư 

công trình; Quyết định số 5505/QĐ-UBND ngày 

10/11/2015 của UBND huyện Mê Linh về việc phê 

duyệt địa điểm và QH tổng mặt bằng chi tiết TL 

1/500 dự án NVH T.Thượng, X.Đại Thịnh 

40 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất đấu giá 

quyền sử dụng đất tại 

thôn Chu Trần, xã Tiến 

Thịnh, huyện Mê lInh 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

         

6.20  
  

        

6.20  

H.Mê 

Linh 

X.Tiến 

Thịnh 

Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 

quyết định phê duyệt địa điểm và tổng mặt bằng; 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của 

HĐND huyện Mê Minh về việc chủ trương đầu tư 

một số dự án Xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

QSDĐ và dự án XD HTKT khu đất dịch vụ kết hợp 

ĐGQSDĐ trên địa bàn huyện Mê Linh 

41 

Hạ tầng đất dịch vụ thôn 

Gia Tân (nay là tổ dân 

phố số 11) xã Quang 

Minh, huyện Mê Linh 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

         

2.21  
  

        

2.21  

H.Mê 

Linh 

TT. 

Quang 

Minh 

Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt bổ sung 

tổng mức đầu tư dự án ĐTXD công trình: HTKT đất 

dịch vụ T.Gia Tân, X.Quang Minh; Quyết định số 

3037/QĐ-CT ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình 
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(rừng) 
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đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

42 

Xây dựng trạm bơm 

Văn Khê và hệ thống 

kênh tiêu ra sông Hồng 

trên địa bàn huyện Mê 

Linh 

DTL 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

công 

trình 

NN 

&PTNT 

TP. Hà 

Nội 

         

9.83  
  

        

6.33  

H.Mê 

Linh 

X.Văn 

Khê, Đại 

Thịnh, 

Tam 

Đồng 

Quyết định số 6489/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 

của UBND TP về việc phê duyệt dự án; Quyết 

định số 2337/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của 

UBND huyện về việc phê duyệt phương án tổng 

thể bồi thường, hỗ trợ GPMB 

43 

Cải tạo nâng cấp đường 

23B (Hà Nội - Nghĩa 

trang Thanh Tước) 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

       

31.30  
  

      

31.30  

Mê 

Linh 

X.Thanh 

Lâm 

Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 

về việc phê duyệt Dự án cải tạo nâng cấp đường 

23B (Hà Nội - Nghĩa trang Thanh Tước);  Quyết 

định số 3858/QĐ-UBND ngày 26/62017 

44 

Đầu tư xây dựng công 

trình cầu Tiền, huyện 

Mê Linh 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

     

0.0032  
  

    

0.0032  

Mê 

Linh 

X.Thanh 

Lâm 

Dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt báo 

cáo KTKT tại Quyết định số 6073/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

45 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

để giao đất dịch vụ và kết 

hợp đấu giá QSD đất tại tổ 

dân phố số 3 (điểm QM-04) 

thị trấn Quang Minh, huyện 

Mê Linh 

ODT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

         

0.35  
  

        

0.35  

Mê 

Linh 

TT. 

Quang 

Minh 

Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 

15/6/2020 về việc phê duyệt địa điểm và quy 

hoạch TMB dự án; Quyết định số 189/QĐ-

UBND ngày 10/01/2019 của UBND huyện về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Văn 

bản số 7059/UBND-ĐT ngày 12/12/2016 của 

UBND Thành phố 

46 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đất đấu giá QSD đất xen 

kẹt tại điểm X1, khu Giếng 

Chùa, tổ dân phố số 1, thị 

trấn Quang Minh, huyện Mê 

Linh 

ODT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

         

0.02  
  

        

0.02  

Mê 

Linh 

TT. 

Quang 

Minh 

Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 

01/7/2020 về việc phê duyệt quy hoạch TMB 

dự án; Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 

02/01/2018 của UBND huyện về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án 

47 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

để đấu giá QSD đất tại khu 

Quán Chợ, thôn Bồng Mạc, 

xã Liên Mạc, huyện Mê 

Linh 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

         

0.83  
  

        

0.83  

Mê 

Linh 

X.Liên 

Mạc 

Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND huyện về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 

3399/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND 

huyện về việc phê duyệt quy hoạch địa điểm và 

tổng mặt bằng 1/500 dự án 

48 

Nâng cấp, mở rộng và xây 

dựng bổ sung cơ sở vật chất 

Trường tiểu học Quang 

Minh B, thị trấn Quang 

Minh 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

         

0.23  

         

0.23  

        

0.23  

H.Mê 

Linh 

TT.Quang 

Minh 

Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019 của UBND huyện về việc phê 

duyệt dự án; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2019 của HĐND huyện Mê Minh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án XD 

trường học giai đoạn 2020-2022 do Ban QLDA 

đầu tư xây dựng huyện Mê Linh làm chủ đầu tư 
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Mục 

đích sử 
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loại 

đất) 
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ký 

Diện 
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(ha) 
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Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

49 

Xây dựng hạ tầng đấu 

giá quyền sử dụng đất 

tại điểm VY - 01, thôn 

Yên Nội, xã Vạn Yên 

ONT 
TT PT 

quỹ đất 

         

0.84  
  

        

0.84  

H.Mê 

Linh 

X.Vạn 

Yên 

Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của 

UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư DA; Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 

03/9/2020 của UBND huyện Mê Linh về việc phê 

duyệt địa điểm và Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 

1/500 dự án 

50 

Trường THCS Tiến 

Thịnh, xã Tiến Thịnh, 

huyện Mê Linh 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

         

0.40  
  

        

0.40  

H.Mê 

Linh 

X.Tiến 

Thịnh 

Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt dự án: 

Nâng cấp, mở rộng và xây dựng bổ sung cơ sở vật 

chất Trường THCS Tiến Thịnh; Nghị quyết số 

08/NQ-HĐND ngày 02/7/2019 của HĐND huyện Mê 

Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án 

xây dựng trường học giai đoạn 2020-2020 do Ban 

QLDA đầu tư xây dựng huyện Mê Linh làm chủ đầu 

tư; VB số 4333/QHKT-P2 ngày 23/7/2018 của Sở 

QH-KT về việc tham gia ý kiến về mở rộng Trường 

THCS Tiến Thịnh; Tờ trình số 92/TTr-BQLDA ngày 

20/6/2018 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc 

thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

51 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ đấu giá 

QSD đất tại điểm X3, 

thôn Yên Nhân, xã Tiền 

Phong, huyện Mê Linh 

ONT 
TT PT 

quỹ đất 

         

3.40  
  

        

3.40  

Mê 

Linh 

X.Tiền 

Phong 

Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm và quy 

hoạch TMB tỷ lệ 1/500; Quyết định số 4624/QĐ-

UBND ngày 11/12/2019 về việc phê duyệt dự án; 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của 

HĐND huyện Mê Linh về việc chủ trương đầu tư 
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Danh mục 
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Mục 

đích sử 

dụng 
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loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

52 

Cải tạo nâng cấp đường giao 

thông vào cổng chính phục vụ 

công tác phòng chống cháy nổ 

của Trung tâm Bảo hiểm tài 

liệu lưu trữ Quốc gia 

DGT 

Trung 

tâm Bảo 

hiểm tài 

liệu lưu 

trữ Quốc 

gia 

         

0.20  

         

0.05  

        

0.20  

H.Mê 

Linh 

X.Thanh 

Lâm 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

số 566/QĐ-BNV ngày 23/7/2019 của Bộ Nội 

vụ 

17. Mỹ Đức         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020   

I Biểu 1A NQ 27 

1 
Điểm đấu giá quyền SDĐ đất 

ở thôn Hiền Giáo, xã An Tiến 
ONT 

UBND 

Huyện 

         

0.64  
  

        

0.64  

Mỹ 

Đức 
An Tiến 

 Văn bản số 4929/QHKT-P4 ngày 13/01/2014 

của Sở QH-KT về  địa điểm quy hoạch các 

khu đất đấu giá QSDĐ; Quyết định về việc 

phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng 

đất của UBND huyện Mỹ Đức số 2121/QĐ-

UBND ngày 25/9/2017; Quyết định số 

228/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND 

huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo cáo 

KTKT đầu tư xây dựng hạ tầng KTKT khu 

đấu giá quyền sử dụng đất xã An Tiến   
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

2 

Đấu giá  quyền SDĐ đất ở 

khu bờ sông đào xóm 8 

thôn Đốc Tín 0,28ha 

ONT 
UBND 

huyện 

         

0.28  
  

        

0.28  
Mỹ Đức Đốc Tín 

 Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 

12/9/2018 của UBND huyện Mỹ Đức về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự 

án công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

đấu giá quyền sử dụng đất xã Phùng Xá, huyện 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Địa điểm xây dựng: xã 

Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội; Quyết 

định số 744/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của 

UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt bản 

đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 

phục vụ dự án đấu giá QSDĐ tại xã Phùng Xá; 

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 

20/11/2018 của UBND huyện Mỹ Đức về việc 

phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng hạ 

tầng KTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất xã 

Đốc Tín 

3 

Đấu giá  quyền SDĐ đất ở 

thôn Vĩnh Xương, thôn 

Vĩnh Lạc, xã Mỹ Thành  

ONT 
UBND 

huyện  

         

0.20  
  

        

0.20  
Mỹ Đức 

Mỹ 

Thành 

Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 

29/9/2017 của UBND huyện Mỹ Đức về việc 

phê duyệt bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ 

lệ 1/500 phục vụ dự án đấu giá QSD đất tại 03 

xã Hợp Thanh, Mỹ Thành và An Tiến, huyện 

Mỹ Đức; Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 

31/01/2018 của UBND huyện Mỹ Đức về việc 

phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công 

trình: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã 

Mỹ Thành 
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trồng 
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(rừng) 
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đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

4 

Đấu giá  quyền SDĐ đất 

ở thôn Phú Liễn, xã Hợp 

Tiến  

ONT 
UBND 

huyện  

         

0.24  
  

        

0.24  

Mỹ 

Đức 

Hợp 

Tiến 

Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 

của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt bản 

đồ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 phục vụ 

dự án đấu giá QSD đất tại thị trấn Đại Nghĩa và 07 

xã (Hương Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Đại Hưng, 

Phúc Lâm, Hồng Sơn, Đốc Tín), huyện Mỹ Đức; 

Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 

của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo 

cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng 

HTKT khu đấu giá QSD đất xã Hợp Tiến, huyện 

Mỹ Đức 

5 

Mở rộng đường TL 429 

(từ cầu Ba Thá đến 

đường HCM) 

DGT 

UBND 

huyện 

Mỹ 

Đức 

3.20   3.20 
Mỹ 

Đức 

Phúc 

Lâm; 

Đồng 

Tâm 

Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 5/4/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư cải 

tạo nâng cấp tuyến tỉnh lộ 429; Nghị quyết số 

271/HĐND-KTNS ngày 29/5/2018 của HĐND 

thành phố về việc chủ trương đầu tư cải tạo, nâng 

cấp tuyến …….; Quyết định số 5900/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc  phê duyệt báo cáo khả thi dự án cải tạo nâng 

cấp tỉnh lộ 429 từ cầu Ba Thá đến đường HCM 
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huyện 

Địa 

danh xã 

6 

Mở rộng bến đò Hang 

Vò + cải tạo suối Long 

Vân  

DGT 

UBND 

huyện 

Mỹ Đức 

11.20   2.00 
Mỹ 

Đức 

Hương 

Sơn 

 Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 

của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, 

kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình; CV số 

2601/SVHTT- QLDT ngày 10/7/2018 của sở VHTT 

về việc nhiệm vụ QH chi tiết dự án mở rộng bến đò 

Hang Vò và cải tạo suối Long Vân, xã Hương sơn 

tỷ lệ 1/500; Công văn số 3062/BVHTTDL-DSVH 

ngày 13/8/2018 của Bộ VHTTDL về việc lập dự án 

mở rộng bến đò Hang Vò ...; Quyết định số 

2158/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình mở rộng bến đò Hang Vò và cải tạo 

suối Long Vân; Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 

19/02/2020 của UBND huyện Mỹ Đức cho phép 

chuẩn bị đầu tư công trình ..... 

7 

Cải tạo, nâng cấp Trạm 

bơm tưới tiêu An Mỹ I, 

huyện Mỹ Đức 

DTL 

BQLDA 

ĐTXD 

công 

trình 

NN và 

PTNT 

0.70 0.70 0.70 
Mỹ 

Đức 
An Mỹ 

Quyết định số 5756/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 

của UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm tưới tiêu An Mỹ 

I, huyện Mỹ Đức; Quyết định số 3313/QĐ-UBND 

ngày 20/06/2019 của UBND TP Hà Nội phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp 

Trạm bơm tưới tiêu An Mỹ I, huyện Mỹ Đức 
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Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

8 

Đấu giá để xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật thực hiện 

dự án cửa hàng xăng dầu 

Mỹ Thành 

TMD 
UBND 

huyện 
0.20   0.20 

Mỹ 

Đức 

Mỹ 

Thành 

Công văn số 6004 /UBND-KT ngày 19/10/2016 

của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận 

địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Mỹ 

Thành; Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 

11/5/2020 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án công 

trình: đấu giá, cho thuê quyền sử dụng dất đầu tư 

xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Mỹ Thành; Văn 

bản số 9159/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/9/2020 

hướng dẫn xác định ranh giới phục vụ công tác 

GPMB để tạo quỹ đất sạch 

9 
Xây dựng chợ trung tâm 

xã Phúc Lâm 
DCH 

UBND 

xã 
1.92   1.92 

Mỹ 

Đức 

Phúc 

Lâm 

Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 

của UBND huyện Mỹ Đức về phê duyệt dự án: 

Chợ trung tâm xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức 

10 

Xây dựng đường tỉnh lộ 

419 từ xã Hương Sơn 

huyện Mỹ Đức đến tiếp 

giáp xã Tân Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

DGT 

BQLDA 

ĐTXD 

CTGT 

Hà Nội 

3.48 1.03 3.48 
Mỹ 

Đức 

Hương 

Sơn 

Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 

của UBND Thành phố điều chỉnh dự án đầu tư 

2
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đất) 
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đăng 
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(ha) 
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Đất 

trồng 

lúa 
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II Biểu 1B NQ 27 

11 

Cải tạo nâng cấp tỉnh 

lộ 424 đoạn từ Chợ 

Bến (Hòa Bình) đến 

khu du lịch Quan 

Sơn (1,8km) 

DGT 
UBND 

huyện 
2.40 0.52 2.40 

Mỹ 

Đức 

Hợp 

Tiến 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công ….; Quyết định số 6065/QĐ-

UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo 

nâng cấp tỉnh lộ 424 từ  Chợ Bến (Hòa Bình) đến khu du 

lịch Quan Sơn 

12 

Xây dựng Trường 

mầm non trung tâm 

xã Bột Xuyên 

DGD 
UBND 

huyện 
0.48 0.48 0.48 

Mỹ 

Đức 

Bột 

Xuyên 

Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của 

UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị 

đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Trường mầm non 

xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức; Quyết định số 2180/QĐ-

UBND ngày 18/9/2019 của UBND huyện Mỹ Đức về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non 

xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức 

13 

Xây dựng Trường 

mầm non xã Đại 

Hưng 

DGD 
UBND 

huyện 
0.66 0.54 0.66 

Mỹ 

Đức 

Đại 

Hưng 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của HĐND 

thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án sử dụng vốn đầu tư công ….;  Quyết định số 216/QĐ-

UBND ngày 16/01/2019 của UBND huyện Mỹ Đức về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công 

trình: Xây dựng Trường mầm non xã Đại Hưng, huyện 

Mỹ Đức; Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 

của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng Trường mầm non xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức 
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huyện 

Địa 

danh xã 

14 
Nhà văn hóa thôn Phúc 

Lâm Thượng 
DSH 

UBND 

xã 
0.10   0.10 

Mỹ 

Đức 

Phúc 

Lâm 

Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của 

UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo có 

KTKT công trình NVH thôn Phúc Lâm Thượng; 

Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án 

công trình NVH thôn Phúc Lâm Thượng 

II Biểu 2 NQ 08 

15 

Đường giao thông kết 

hợp thoát nước khu du 

lịch chùa Hương, huyện 

Mỹ Đức 

DGT 
UBND 

huyện 
1.4   1.4 

Mỹ 

Đức 

Hương 

Sơn 

Quyết định số 5829/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 

của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án đường giao thông kết hợp thoát nước 

khu du lịch chùa Hương, huyện Mỹ Đức; Quyết 

định số 7103/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án đường tránh tỉnh lộ 419 đi 

khu du lịch chùa Hương (đoạn từ cầu Đông Bình 

đến bến xe Hội Xá) huyện Mỹ Đức  

16 
Cải tạo mở rộng bến xe 

đường số 1 Hương Sơn  
DGT 

UBND 

xã 

Hương 

Sơn 

1.77   1.77 
Mỹ 

Đức 

Hương 

Sơn 

Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 

của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo 

cáo KTKT dự án; chỉ giới đường đỏ do Viện QH 

xây dựng Hà Nội lập ngày 19/9/2019 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

17 

Đường tránh tỉnh lộ 419 đi 

khu du lịch chùa Hương 

đoạn từ cầu Đông Bình đến 

bến xe Hội Xá, huyện Mỹ 

Đức  

DGT 
UBND 

huyện 
4.6   4.6 

Mỹ 

Đức 

Hương 

Sơn-

Hùng 

Tiến 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu 

tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư trung hạn 5 năm 

2016-2020 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 

638/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo khả thi 

18 

Xây dựng thao trường huấn 

luyện Ban Chỉ huy quân sự 

huyện Mỹ Đức 

CQP 

Ban 

CHQS 

huyện 

1.25 1.25   
Mỹ 

Đức 

TT Đại 

Nghĩa 

Văn bản số 597/BQP-TM ngày 16/01/2018 của Bộ 

Quốc phòng; Nghị quyết số 161/NQ-CP ngày 

31/12/2018 của Chính phủ 

19 
Xây dựng trụ sở công an các 

xã, thị trấn 
CAN 

Công 

an 

thành 

phố Hà 

Nội 

0.8 0.8   
Mỹ 

Đức 

Phúc 

Lâm; 

Hợp 

Tiến; 

Hương 

Sơn; 

An Phú 

Văn bản số 1066/BCA-H02 ngày 26/3/2020 của Bộ 

Công an về việc quy hoạch, bố trí quy hoạch đất an 

ninh để xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn thuộc Bộ 

Công an trên toàn quốc 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

20 

Đấu giá  quyền SDĐ 

đất ở tại đội 6, thôn 

Phúc Lâm Hạ, xã 

Phúc Lâm 

ONT 
UBND 

huyện 
0.12   0.12 

Mỹ 

Đức 

Phúc 

Lâm 

 Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của 

UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư, nguồn vốn và khả năng cân dối vốn, kinh phí chuẩn bị 

đầu tư dự án công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu 

giá quyền sử dụng đất tại đội 6 thôn Phúc Lâm Hạ, xã Phúc 

Lâm; Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của 

UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt bản đồ quy hoạch 

tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 phục vụ dự án đấu giá QSD đất 

tại đội 6 xã Phúc Lâm; Quyết định số 2331/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2020 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê 

duyệt báo cáo KTKT xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu 

giá QSDĐ tại đội 6 thôn Phúc Lâm Hạ 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

21 
Cầu đập tràn Quan 

Sơn 
DGT 

UBND 

huyện 
1.05   1.05 

Mỹ 

Đức 

Hợp 

Tiến 

Quyết định số 3823/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của 

UBND TP Hà Nội phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 

công trình 

22 
Chợ An Mỹ (thôn 

Kênh Đào)  
DCH 

UBND 

xã 
0.14   0.14 

Mỹ 

Đức 

An 

Mỹ 

Quyết định 1183/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND 

huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình chợ Kênh Đào, xã An Mỹ 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

23 
Xây dựng Nhà văn hóa 

thôn Phúc Lâm Hạ 
DSH 

UBND 

huyện 
0.3 0.3 0.3 

Mỹ 

Đức 

Phúc 

Lâm 

Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND 

huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo có KTKT công trình 

NVH thôn Phúc Lâm Hạ; Quyết định số 1024/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án 

công trình NVH thôn Phúc Lâm Hạ 

24 
Nhà văn hóa thôn 

Thượng, xã Hồng Sơn 
DSH 

UBND 

xã 
0.1   0.1 

Mỹ 

Đức 

Hồng 

Sơn 

Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND 

huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình; 

Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 01//2020 về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án công trình 

25 

Tái định cư làm đường 

giao thông kết hợp 

thoát nước khu du lịch 

chùa Hương (từ đường 

419 - Yến Vỹ 

DGT 
UBND 

huyện 
0.1 0.1 0.1 

Mỹ 

Đức 

Hương 

Sơn 

Quyết định số 5829/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

đường giao thông kết hợp thoát nước khu du lịch chùa 

Hương, huyện Mỹ Đức; Quyết định số 7103/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường tránh tỉnh lộ 

419 đi khu du lịch chùa Hương (đoạn từ cầu Đông Bình đến 

bến xe Hội Xá) huyện Mỹ Đức  
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

26 
Điểm trung chuyển 

rác thải 
DRA 

UBND 

xã 
0.25   0.25 

Mỹ 

Đức 

Tuy 

Lai 

Quyết định 2186/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện 

Mỹ Đức, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công 

trình bãi rác thải tập trung xã Tuy Lai 

27 
Xây dựng Nhà văn 

hóa thôn Khảm Lâm 
DSH 

UBND 

huyện 
0.11   0.11 

Mỹ 

Đức 

Phúc 

Lâm 

Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND 

huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án công 

trình Nhà văn hóa thôn Khảm Lâm, xã Phúc Lâm; Quyết định 

số 1679/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND huyện Mỹ Đức 

về việc phê duyệt báo có KTKT đầu tư xây dựng công trình 

NVH thôn Khảm Lâm, xã Phúc Lâm  

28 

Xây dựng Nhà văn 

hóa thôn Phúc Lâm 

Trung 

DSH 
UBND 

huyện 
0.06 0.06 0.06 

Mỹ 

Đức 

Phúc 

Lâm 

Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND 

huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án công 

trình Nhà văn hóa thôn Phúc Lâm Trung, xã Phúc Lâm; Quyết 

định số 964/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND huyện Mỹ 

Đức về việc phê duyệt báo có KTKT đầu tư công trình NVH 

thôn Phúc Lâm Trung, xã Phúc Lâm  

29 
Xây dựng Nhà văn 

hóa thôn Phù Yên 
DSH 

UBND 

huyện 
0.07   0.07 

Mỹ 

Đức 

Phúc 

Lâm 

Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND 

huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án công 

trình Nhà văn hóa thôn Phù Yên, xã Phúc Lâm; Quyết định số 

1678/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND huyện Mỹ Đức về 

việc phê duyệt báo có KTKT đầu tư xây dựng công trình NVH 

thôn Phù Yên, xã Phúc Lâm 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

30 
Xây dựng Nhà văn hóa 

thôn Chân Chim 
DSH 

UBND 

huyện 
0.10   0.10 

Mỹ 

Đức 

Phúc 

Lâm 

Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của 

UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, kinh phí chuẩn bị 

đầu tư dự án công trình Nhà văn hóa thôn Chân Chim, xã 

Phúc Lâm; Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 

24/7/2019 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt 

báo có KTKT đầu tư xây dựng công trình NVH thôn 

Chân Chim, xã Phúc Lâm 

31 
Điểm trung chuyển bãi 

rác thải xã Bột Xuyên 
DRA 

UBND 

xã 
0.2   0.2 

Mỹ 

Đức 

Bột 

Xuyên 

Quyết định số 3085/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của 

UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây mới điểm trung 

chuyển bãi rác thải xã Bột Xuyên 

18. Nam Từ Liêm         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020   

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Xây dựng tuyến đường 

từ đường Tố Hữu đến 

khu nhà ở Trung Văn 

(đoạn ven sông Nhuệ) 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

đầu tư 

xây 

dựng 

1.31   1.31 

Nam 

Từ 

Liêm 

Trung 

Văn 

Quyết định 5169/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

2 

Dự án giải phóng mặt 

bằng và xây dựng 

hàng rào bảo vệ Khu 

đất 3A1, 3A2 phường 

Mỹ Đình 1, phường 

Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm để bàn giao 

cho Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

DTT 

TT PT 

quỹ đất 

quận Nam 

Từ Liêm 

       

11.87  
  

      

11.87  

Nam 

Từ 

Liêm 

Mỹ 

Đình 1, 

Mỹ 

Đình 2 

 Thông báo số 1088/TB-UBND ngày 18/9/2019 của 

UBND Thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND 

Thành phố về chỉ đạo công tác chuẩn bị phục vụ giải 

đua xe công thức 1 (F1); Thông báo số 1167/TB-

UBND ngày 21/11/2018 của UBND Thành phố về tiến 

độ triển khai tổ chức giải đua F1 tại thành phố Hà Nội 

3 Cầu Cương Kiên DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT TP 

Hà Nội 

0.45   0.45 

Nam 

Từ 

Liêm  

Đại Mỗ 

và 

Trung 

Văn 

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND 

Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6076/QĐ-

UBND ngày 31/10/2019 

4 

Dự án xây dựng một 

phần tuyến đường 70 

(đoạn từ cầu Ngà đến 

hết ranh giới dự án 

Làng giáo dục Quốc 

tế) và đường bao 

quanh Làng giáo dục 

Quốc tế 

DGT 

Ban 

QLDA 

DDTXD 

công trình 

GT TP Hà 

Nội 

2.80   2.80 

Nam 

Từ 

Liêm 

Tây 

Mỗ, 

Xuân 

Phương 

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND 

Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3102/QĐ-

UBND 29/6/2011; 3282/QĐ-UBND 19/6/2019, đang 

triển khai lựa chọn nhà thầu phục vụ khởi công 

3
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

5 

Xây dựng tuyến 

đường từ Trung tâm 

thể thao quân đội Bộ 

Quốc phòng đến Khu 

bảo tàng quân sự Việt 

Nam (bao gồm cầu 

qua sông Nhuệ) 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  đầu 

tư xây 

dựng 

1.50   1.50 

Nam 

Từ 

Liêm 

Phú Đô, 

Đại Mỗ 

Quyết định 5167/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án; Văn bản số 291/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018 

của HĐND Thành phố; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND 

ngày 15/05/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của 

thành phố Hà Nội 

6 

Dự án xây dựng bãi 

đỗ xe tại khu nghĩa 

trang Mả Hà, phường 

Đại Mỗ, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

DGT 

TT PT 

quỹ đất 

quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

0.55   0.55 

Nam 

Từ 

Liêm 

Đại Mỗ 
Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của 

UBND Thành phố về phê duyệt danh mục dự án sử dụng 

đất lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội 

7 

Xây dựng tuyến 

đường nối từ Trường 

THCS Nam Từ Liêm 

đi Quốc lộ 32 (đoạn 

hết địa phận quận 

Nam Từ Liêm) 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  đầu 

tư xây 

dựng 

4.28   4.28 

Nam 

Từ 

Liêm 

Xuân 

Phương, 

Phương 

Canh 

Quyết định 5166/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

8 

Xây dựng tuyến đường 

từ đường Vũ Quỳnh đến 

đường Lê Đức Thọ - 

Phạm Hùng (đoạn sau 

khu Trung tâm thể thao 

dưới nước) 

DGT 

Ban Quản 

lý dự án  

đầu tư 

xây dựng 

7.33   7.33 

Nam 

Từ 

Liêm 

Phú Đô, 

Mỹ Đình 

1, Mỹ 

Đình 2 

Quyết định 5164/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án; Văn bản số 75/HĐND-KSNS ngày 

08/02/2018 của HĐND thành phố Hà Nội 

9 

Xây dựng tuyến đường 

Lương Thế Vinh (đoạn 

từ nút giao đường hồ 

Mễ Trì đến đường Tố 

Hữu) 

DGT 

Ban Quản 

lý dự án  

đầu tư 

xây dựng 

1.27   1.27 

Nam 

Từ 

Liêm 

Mễ Trì, 

Trung 

Văn 

Quyết định 5165/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án 

10 

Xây dựng tuyến đường 

từ trạm bơm Cầu Ngà 

qua đường 70 đến hết 

địa phận quận Nam Từ 

Liêm (tuyến đường ven 

sông Cầu Ngà) 

DGT 

Ban Quản 

lý dự án  

đầu tư 

xây dựng 

7.75 5.43 7.75 

Nam 

Từ 

Liêm 

Tây Mỗ 

Quyết định 5171/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án; Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 

15/07/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc 

phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu 

tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành 

phố Hà Nội 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

11 

Xây dựng tuyến đường từ 

trạm bơm Cầu Ngà đến 

Đại lộ Thăng Long 

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án  

đầu tư 

xây 

dựng 

2.28 1.60 2.28 

Nam 

Từ 

Liêm 

Tây 

Mỗ, 

Đại Mỗ 

Quyết định 5168/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án 

12 

Xây dựng phân khu 1 - 

công viên cây xanh kết 

hợp một số công trình 

phụ trợ phục vụ giải đua 

xe công thức 1 tại 

phường Phú Đô 

DTT 

TT PT 

quỹ đất 

quận 

Nam Từ 

Liêm 

         

6.63  
  

        

6.63  

Nam 

Từ 

Liêm 

Phú Đô 

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 09/01/2019 của 

UBND thành phố về việc triển khai công tác chuẩn bị 

tổ chức giải đua F1; Thông báo số 1167/TB-UBND 

ngày 21/11/2018 của UBND Thành phố về tiến độ triển 

khai tổ chức giải đua F1 tại thành phố Hà Nội 

13 
Xây dựng trung tâm văn 

hóa quận Nam Từ Liêm 
DVH 

Ban 

QLDA 

quận 

Nam Từ 

Liêm 

2.6   2.6 

Nam 

Từ 

Liêm 

Xuân 

Phương 

Quyết định số 5172/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND quận Nam Từ Liêm về phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng Trung tâm văn hóa quận Nam Từ Liêm; Nghị 

quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND 

quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

14 

Xây dựng cơ sở 2 Đài 

Phát thanh và Truyền 

hình Hà Nội 

DSK 

TT Phát triển 

quỹ đất Hà 

Nội 

8.2   3.06 
Nam Từ 

Liêm 
Mễ Trì 

Quyết định 697/QĐ-UBND ngày 09/02/2011 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án 

đầu tư công trình; Quyết định số 4587/QĐ-UBND 

về việc thu hồi 82.301 m2 đất xã Mễ Trì, huyện Từ 

Liêm (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm); 

Bản vẽ chi tiết tỷ lệ 1/500; Văn bản số 

4475/UBND-KH&ĐT ngày 15/9/2020 về việc gia 

hạn thời gian hoàn thành dự án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, san nền sơ bộ và xây dựng tường 

rào tạo quỹ đất để đầu tư XD cơ sở 2 của Đài 

Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tại phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, HN 

15 

Xây dựng tuyến đường 

vào khu đấu giá ĐG1 

phường Mỹ Đình 2 

DGT 

Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất quận 

Nam Từ 

Liêm 

0.29   0.29 
Nam Từ 

Liêm 

Mỹ 

Đình 2 

 Quyết định 1309/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của 

UBND quận về phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật; Quyết định số 6894/QĐ-UBND ngày 

31/12/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định 

5324/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 về việc phê 

duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán xây dựng công trình 

3
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

16 

Đầu tư xây dựng đoạn 

tuyến đường nối từ cầu Mỗ 

Lao, quận Hà Đông đến 

đường 70, quận Nam Từ 

Liêm 

DGT 

Ban 

QLDA 

DDTXD 

công trình 

giao 

thông TP 

Hà Nội 

15.2   15.2 

Nam 

Từ 

Liêm 

Đại Mỗ 

Quyết điịnh số 2307/QĐ-UBND ngày 

17/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án; Thông báo số 124/TB-UBND ngày 

17/5/2016 của UBND thành phố về kết luận 

của đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch 

UBND Thành phố; Văn bản số 452/HĐND-

KTNS ngày 1/11/2016 của HĐND Thành phố 

về chủ trương đầu tư dự án; Thông báo số 

1293/TB-UBND ngày 31/12/2019 về việc 

thông báo thu hồi đất và Quyết định số 

5846/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc 

phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo 

sát; Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 

18/4/2019 của UBND TP Hà Nội về việc 

phê duyệt điều chỉnh dự án  

17 

Xây dựng HTKT để đấu 

giá QSD tại khu đất xen 

kẹt ĐG2 tại phường Xuân 

Phương 

ODT 

TTPT quỹ 

đất quận 

Nam Từ 

Liêm 

0.9   0.9 

Nam 

Từ 

Liêm 

Xuân 

Phương 

Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 

08/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự 

án; Văn bản số 384/UBND-TNMT ngày 

20/01/2015 của UBND thành phố HN về việc 

chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định số 

6006/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

18 
Trung tâm Doping 

và Y học thể thao 
DYT 

Trung 

tâm 

Doping 

Y học 

và thể 

thao 

0.83   0.83 

Nam 

Từ 

Liêm 

Mỹ 

Đình 1 

Quyết định số3741/QĐ-BVHTTDL ngày 29/10/2013 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự án 

đầu tư. Dự án đã được giao mốc giới GPMB 

19 

Xây dựng HTKT 

khu đấu giá QSD 

xen kẹt ĐG 1 tại 

phường Phương 

Canh 

ODT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

2.18   2.18 

Nam 

Từ 

Liêm 

Phương 

Canh 

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị cho phép đầu tư dự án; 

Quyết định số 6573/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của 

UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án 

20 

Cải tạo, mở rộng 

tuyến đường từ trụ 

sở UBND phường 

Đại Mỗ đi đường 70 

kéo dài 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

0.53   0.53 

Nam 

Từ 

Liêm 

Đại Mỗ 
Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND 

quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thị dự án 

3
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

21 
Trường mầm non Xuân 

Phương 
DGD 

UBND 

quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

1.12   1.12 

Nam 

Từ 

Liêm 

Xuân 

Phương 

Quyết định phê duyệt dự án số 3250/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2014; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng 

1/500 được UBND quận Nam Từ Liêm về chấp 

thuận ngày 18/10/2014 

22 
Trung tâm văn hóa vui 

chơi thể thao Mễ Trì  
DTT 

Ban 

Quản lý 

dự án  

quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

1.75   1.75 

Nam 

Từ 

Liêm 

Mễ Trì 

Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của 

UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 4517/QĐ-

UBND ngày 09/11/2007 của UBND Thành phố về 

thu hồi đất; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 

29/6/2020 của Hội đồng nhân dân quận Nam Từ 

Liêm về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND quận; 

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/6/2020 của 

Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm về việc phê 

duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

thuộc thẩm quyền của HĐND quận (phụ lục V) 

23 

Cải tạo, mở rộng tuyến 

đường từ Đại lộ Thăng 

Long đến 70 (đoạn qua 

vị trí cầu Đôi, phường 

Đại Mỗ) 

DGT 

Ban 

QLDA 

quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

2.98 0.7 2.98 

Nam 

Từ 

Liêm 

Đại 

Mỗ, 

Phú Đô 

Quyết định số 4954/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của 

UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo 

cáo nghiên cứu khả thi 
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24 Xây dựng THCS Đại Mỗ 2 DGD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

1.88   1.88 

Nam 

Từ 

Liêm 

Đại Mỗ 

Quyết định số 4956/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 

của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng 

25 

Xây dựng tuyến đường từ 

đường Phạm Hùng đi đường 

Lê Đức Thọ  

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

22.6   22.6 

Nam 

Từ 

Liêm 

Mỹ 

Đình 2, 

Mỹ 

Đình 1 

Quyết định số 4962/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 

của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thị dự án 

26 

Xây dựng đường nối từ 

đường Đỗ Đức Dục đi đường 

Mễ Trì 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án  

quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

2.93   2.93 

Nam 

Từ 

Liêm 

Mễ Trì 

Quyết định số 4963/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 

của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Quyết 

định số 6762/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép 

chuẩn bị đầu tư dự án 
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27 

Xây dựng đường từ 

đường Tố Hữu đến 

đường 70 kéo dài 

(đoạn từ làng Vạn 

Phúc, quận Hà Đông 

đến TDP Tháp, 

phường Đại Mỗ) 

DGT 

Ban Quản 

lý dự án  

quận Nam 

Từ Liêm 

6.2   6.2 
Nam Từ 

Liêm 
Đại Mỗ 

Quyết định số 4952/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của 

UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu tính khả thi dự án 

28 

Xây dựng chợ dân 

sinh phường Xuân 

Phương 

DCH 

Ban Quản 

lý dự án  

quận Nam 

Từ Liêm 

0.62   0.62 
Nam Từ 

Liêm 

Xuân 

Phương 

Quyết định số 4944/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của 

UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng công trình 

29 

Xây dựng HTKT để 

đấu giá QSD xen kẹt 

ĐG1, phường Mỹ 

Đình 2 

ODT 

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất 

quận Nam 

Từ Liêm 

0.32   0.32 
Nam Từ 

Liêm 

Mỹ 

Đình 2 

Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của 

UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; Quyết định số 7059/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình 

30 

Xây dựng nhà văn 

hóa TDP số 1, 6 Mễ 

Trì Thượng, phường 

Mễ Trì 

DSH 

Ban Quản 

lý dự án  

đầu tư xây 

dựng 

0.86   0.86 
Nam Từ 

Liêm 
Mễ Trì 

Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của 

UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật dự án; Quyết định số 5476/QĐ-

UBND ngày 17/12/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh 

thời gian thực hiện dự án 
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31 

Xây dựng nhà văn hóa TDP 

số 3, Mễ Trì Hạ, phường Mễ 

Trì 

DSH 

Ban Quản 

lý dự án  

đầu tư xây 

dựng 

0.08   0.08 

Nam 

Từ 

Liêm 

Mễ Trì 
Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 

của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án 

32 
Xây dựng tuyến đường vào 

Trường Đại học Ngoại ngữ 
DGT 

Ban Quản 

lý dự án  

đầu tư xây 

dựng 

1.21   1.21 

Nam 

Từ 

Liêm 

phường 

Trung 

Văn 

Quyết định phê duyệt dự án số 193/QĐ-UBND 

ngày 12/01/2011 của UBND thành phố Hà Nội; 

Văn bản số 5615/VP-ĐT ngày 19/6/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc hoàn chỉnh hồ sơ, 

thủ tục điều chỉnh dự án xây dựng tuyến đường vào 

Trường Đại học Ngoại ngữ 

33 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

quyền sử dụng đất ĐG3, 

phường Xuân Phương 

ODT 

TT PT quỹ 

đất quận 

Nam Từ 

Liêm 

0.21   0.21 

Nam 

Từ 

Liêm 

Xuân 

Phương 

Quyết định số 5923/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 

của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự 

án 

34 
Xây dựng nhà văn hóa TDP 

số 3, phường Phương Canh 
DSH 

Ban Quản 

lý dự án  

đầu tư xây 

dựng 

0.33   0.33 

Nam 

Từ 

Liêm 

Phương 

Canh 

Quyết định số 7067/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 

của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình 

35 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

quyền sử dụng đất ĐG3, 

phường Phương Canh 

ODT 

TT PT quỹ 

đất quận 

Nam Từ 

Liêm 

1.30   1.30 

Nam 

Từ 

Liêm 

Phương 

Canh 

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của 

UBND nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt dự án 
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36 

Xây dựng và đấu nối 

HTKT ô đất E2 khu 

đô thị mới Cầu Giấy 

(tuyến 1 và tuyến 3) 

DGT 

Ban 

QLDA 

quận 

Cầu 

Giấy 

0.08   0.08 

Nam 

Từ 

Liêm 

Mỹ 

Đình 2 

Quyết định số 4427/QDD-UBND ngày 28/10/2013 của 

UBND quận Cầu Giấy về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây 

dựng dự án; Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 

của UBND quận Cầu Giấy về phê duyệt đầu tư dự án; Quyết 

định số 648/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 về việc điều chỉnh 

thời gian thực hiện dự án; Quyết định số 1066/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2020của UBND TP Hà Nội về việc thu hồi 

10.078,2 m2 đất (đợt 1) tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy 

để GPMB thực hiện DA; Quyết định số 2383/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2020 của UBND TP Hà Nội về việc thu hồi 594,8 

m2 đất tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy do Cục Công tác 

Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) đang quản lý; giao 

10.673 m2 đất tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho 

UBND quận Cầu Giấy để thực hiện dự án 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

37 

Xây dựng đường từ 

đường Tố Hữu đến 

khu nhà ở Trung Văn 

và đến nút giao đường 

Lương Thế Vinh 

đường hồ Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm 

DGT 

UBND 

quận 

Nam 

Từ 

Liêm 

2.3   2.3 

Nam 

Từ 

Liêm 

Trung 

Văn  

Mễ Trì 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/04/2019 của HĐND 

thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư 

công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà 

Nội; Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi Dự án xây dựng đường từ đường Tố Hữu đến khu 

nhà ở Trung Văn và đến nút giao đường Lương Thế Vinh 

đường hồ Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm 
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38 

Giải phóng mặt bằng để 

chỉnh trang đô thị và thực 

hiện đầu tư giai đoạn 1 

dự án công viên cây xanh 

tại ô đất ký hiệu CXĐT 

thuộc ô K2-7 quy hoạch 

phân khu đô thị H2-2 

DHT 
UBND 

quận Nam 

Từ Liêm 

3   3 

Nam 

Từ 

Liêm 

Mễ Trì 

Văn bản số 4481/UBND-ĐT ngày 10/10/2019 và 

Thông báo số 1088/TB-UBND ngày 18/9/2019 

của UBND Thành phố kết luận của CTUBND 

Thành phố chỉ đạo về công tác chuẩn bị phục vụ 

giải đua xe công thức 1, F1 diễn ra vào T4/2020 

39 
Dự án Trung tâm sản 

xuất phim truyền hình 
DSK 

Đài Truyền 

hình Việt 

Nam 

2.4   2.4 

Nam 

Từ 

Liêm 

Mễ Trì, 

Trung 

Văn 

Thông báo thu hồi đất số 596/TB-UBND ngày 

25/8/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc 

địa điểm xây dựng; Quyết định số 1015/QĐ-

THVN ngày 08/8/2011 của Đài Truyền hình Việt 

Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình; Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 

06/7/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc 

phê duyệt điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng 

thực hiện dự án 

40 

Xây dựng tuyến đường từ 

Khu đô thị Xuân Phương 

đến tổ dân phố số 4 ra 

đường Phương Canh, 

phường Xuân Phương 

DGT 

UBND 

quận Nam 

Từ Liêm 

0.8   0.8 

Nam 

Từ 

Liêm 

Xuân 

Phương 

Quyết định số 6790/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 

của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường 

từ Khu đô thị Xuân Phương đến tổ dân phố số 4 ra 

đường Phương Canh, phường Xuân Phương; 

Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 

phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 

4
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diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 
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41 

Xây dựng tuyến đường 

để khớp nối hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư tổ 

dân phố 13 tới đường 

K2 sang tổ dân phố 

15, phường Cầu Diễn 

DGT 

UBND 

quận Nam 

Từ Liêm 

0.793   0.793 

Nam 

Từ 

Liêm 

Cầu Diễn 

Quyết định số 6789/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường để khớp 

nối hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố 13 tới 

đường K2 sang tổ dân phố 15, phường Cầu Diễn; 

Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 phê 

duyệt báo cáo khả thi dự án 

42 

Giải phóng mặt bằng, 

san nền sơ bộ khu đất 

49,1 ha để chuẩn bị 

đấu giá quyền sử dụng 

đất tại khu đô thị mới 

Xuân Phương 

ODT 

TTPT quỹ 

đất Nam 

Từ Liêm 

15.88   15.88 

Nam 

Từ 

Liêm 

Xuân 

Phương 

Quyết định thu hồi số 2041/QĐ-UBND ngày 

04/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định 

số 252/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 về việc phê 

duyệt điều chỉnh dự án; Thông báo 257/TB-VP ngày 

14/7/2020 của UBND thành phố HN 

43 
Tu bổ tôn tạo di tích 

đình Đại Mỗ 
TIN 

Ban 

QLDA 

quận Nam 

Từ Liêm 

0.87   0.87 

Nam 

Từ 

Liêm 

Đại Mỗ 

Quyết định số 5065/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của 

UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; Quyết định số 7055/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

III Biểu 2B Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

44 

Phần còn lại ô đất 

7A Khu liên hợp 

thể thao quốc gia 

DTS 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

quận 

Nam Từ 

Liêm 

1.7   1.7 

Nam 

Từ 

Liêm 

Phường 

Phú Đô 

Thông báo số 159/TB-UBND ngày 19/02/2020 của UBND 

Thành phố 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

45 

Dự án xây dựng cầu 

qua sông Nhuệ trên 

tuyến đường Dịch 

Vọng - Phú Mỹ - 

Cầu Diễn và đường 

nối ra Quốc lộ 32 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGTTP 

Hà Nội 

         

3.19  
  

        

3.19  

Nam 

Từ 

Liêm 

Cầu 

Diễn, 

Xuân 

Phương 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án số 4760/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 của UBND Thành phố 

4
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

19. Phú Xuyên         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020   

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại Khu Trại ông 

Ổn, TK Phú Gia 

ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

1.00 1.00 1.00 
Phú 

Xuyên 

Thị trấn 

Phú 

Minh  

Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/01/209 của 

UBND huyện về việc phê duyệt dự án; Bản vẽ quy 

hoạch tổng mặt bằng 

2 

Đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại Khu giáp 

Trường Cơ điện, TK 

Phú Thịnh 

ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

1.80 1.80 1.80 
Phú 

Xuyên 

Thị trấn 

Phú 

Minh  

Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Quyết định số 27a/QĐ-UBND ngày 04/01/209 của 

UBND huyện về việc phê duyệt dự án; Bản vẽ quy 

hoạch tổng mặt bằng 

3 

Đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại Khu Bãi Trại 

xóm Cầu thôn Hòa Mỹ 

ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

1.00 1.00 1.00 
Phú 

Xuyên 

Xã Hồng 

Minh 

Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 04/01/209 của 

UBND huyện về việc phê duyệt dự án; Bản vẽ quy 

hoạch tổng mặt bằng 

4 

Đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại Khu giáp Trình 

Viên, thôn Tân Độ 

ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

1.50 1.50 1.50 
Phú 

Xuyên 

Xã Hồng 

Minh 

Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 04/01/209 của 

UBND huyện về việc phê duyệt dự án; Bản vẽ quy 

hoạch tổng mặt bằng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

5 

Đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại ngã tư Mễ đi 

chợ Chằm 

ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.24   0.24 
Phú 

Xuyên 

Xã 

Quang 

Lãng 

Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của 

UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 

của UBND huyện về việc phê duyệt  dự án; Bản vẽ 

quy hoạch tổng mặt bằng 

6 
Đấu giá QSDĐ Khu 

Đầm 3, thôn Ứng Hòa 
ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

1.00   1.00 
Phú 

Xuyên 

Xã Phúc 

Tiến 

Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án; Quyết định số 35QĐ-UBND ngày 04/01/209 

của UBND huyện về việc phê duyệt dự án; Bản vẽ 

quy hoạch tổng mặt bằng 

7 

Dự án đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật khu 

đấu giá quyền sử dụng 

đất tại khu Thùng 

Nhèm, thôn An Khoái, 

xã Phúc Tiến, huyện 

Phú Xuyên 

ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.60 0.60 0.60 
Phú 

Xuyên 

Xã Phúc 

Tiến 

Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 

của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án; Quyết định số 4428/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt dự 

án; Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng 

8 
Trường tiểu học 

Chuyên Mỹ 
DGD 

UBND 

huyện 
0.95   0.95 

Phú 

Xuyên 

Chuyên 

Mỹ 

Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 

của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình dự án Trường tiểu 

học xã Chuyên Mỹ; Quyết định phê duyệt dự án số 

2706/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND 

huyện Phú Xuyên 

4
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

9 
Trường trung học cơ sở Văn 

Hoàng 
DGD UBND huyện 1.1   1.1 

Phú 

Xuyên 

Văn 

Hoàng 

Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 

03/10/2017 của UBND huyện Phú 

Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng dự án Trường THCS 

Văn Hoàng 

10 

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình Nâng cấp toàn bộ mặt đê 

sông Nhuệ trên địa bàn huyện 

Phú Xuyên (gồm các đoạn: 

Bờ tả đoạn từ cầu Đồng Quan 

đền cầu Tân Dân, bờ hữu từ 

cầu Tân Dân đến cầu Cống 

Thần và hai bờ sông Nhuệ từ 

cầu Cống Thần đến cầu 

Thống Nhất và chống sạt lở 

bờ sông Vân Đình, xã Hồng 

Minh 

DGT 

Ban 

QLDADDTXDCT 

nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn TP HN 

9.45   9.45 
Phú 

Xuyên 
Các xã 

Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 

19/6/2019 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng 

11 

Dự án XD nâng cấp mở rộng 

đường nhánh nối Quốc lộ 1A 

với đường cao tốc Pháp Vân-

Cầu Giẽ, đoạn qua KCN hỗ 

trợ Nam Hà Nội 

DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD CTGT TP 

Hà Nội 

3.25   3.25 
Phú 

Xuyên 

Đại 

Xuyên 

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 

02/7/2015 của UBND Thành phố 

phê duyệt dự án; Văn bản số 

695/UBND-ĐT ngày 21/02/2018 của 

UBND Thành phố gia hạn tiến độ 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

12 
Dự án ĐTXD công 

trình cầu Ngọ 
DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT TP 

Hà Nội 

0.1   0.1 
Phú 

Xuyên 

Chuyên 

Mỹ 

Quyết định số 5639/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 

của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án 

13 
Dự án ĐTXD công 

trình cầu Vân Từ 
DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT TP 

Hà Nội 

0.18   0.18 
Phú 

Xuyên 
Vân Từ 

Quyết định số 5638/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 

của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án 

14 
Dự án xây dựng cầu 

Nội Cói 
DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT TP 

Hà Nội 

0.3   0.3 
Phú 

Xuyên 

Văn 

Hoàng 

Quyết định số 5244/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 

của UBND Thành phố phê duyệt dự án 

15 Trạm y tế xã Phú Yên DYT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.15   0.15 
Phú 

Xuyên 
Phú Yên 

Quyết định duyệt chủ chương đầu tư số 2656/QĐ-

UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Phú 

Xuyên; Quyết định duyệt báo cáo KTKT số 

3370/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

huyện Phú Xuyên 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

16 

Đường giao thông trục phát 

triển phía Đông huyện Phú 

Xuyên (nối từ tỉnh lộ 428 đến 

tỉnh lộ 429) 

DGT 

UBND 

huyện Phú 

Xuyên 

18.7 6.91 18.7 
Phú 

Xuyên 

Thị trấn 

Phú Minh, 

Văn Nhân, 

Thụy Phú, 

Nam 

Phong, 

Nam 

Triều, 

Khai Thái, 

Tri Thủy 

Quyết đinh số 3539/QĐ-UBND ngày 

03/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án đường giao thông trục 

phát triển phía Đông huyện Phú Xuyên 

(nối tỉnh lộ 428 với tỉnh lộ 429) 

17 
Trường trung học cơ sở xã Tri 

Thủy 
DGD 

UBND 

huyện Phú 

Xuyên 

1.1 0.04 1.1 
Phú 

Xuyên 
Tri Thủy 

Quyết định phê duyệt thiết kế và dự 

toán xây dựng công trình Trường THCS 

Tri Thủy; Văn bản duyệt chủ trương 

đầu tư số 235/QĐ-HĐND ngày 

09/10/2018 của HĐND huyện Phú 

Xuyên; Quyết định phê duyệt dự án số 

3318/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện Phú Xuyên 

18 

Đầu tư xây dựng đường gom 

Cầu Giẽ - Phú Yên - Vân Từ 

(phía Tây đường sắt) 

DGT 

Ban Quản 

lý dự án  

đầu tư xây 

dựng công 

trình giao 

thông Hà 

Nội 

10.5   10.5 
Phú 

Xuyên 

Thị trấn 

Phú 

Xuyên, 

Phúc Tiến, 

Đại 

Xuyên, 

Phú Yên 

Quyết định số 5064/QĐ-UBND ngày 

31/12/2011 của UBND thành phố Hà 

Nội; Quyết định số 1742/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2020 của UBND Thành phố 

phê duyệt điều chỉnh dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

19 
Cầu Nam Hồng (cầu 

Máng 7) 
DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

         

0.01  
  

        

0.01  

Phú 

Xuyên 

Hồng 

Thái 

Dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt báo cáo 

KTKT tại Quyết định số 6079/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

20 

Dự án đấu giá quyền 

sử dụng đất Khu đô 

thị Mỹ Hà 

ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

2.10 2.10 2.10 
Phú 

Xuyên 

TT Phú 

Xuyên 

Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án; Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 

của UBND huyện về việc phê duyệt dự án; Bản vẽ 

quy hoạch tổng mặt bằng 

21 

Dự án đấu giá quyền 

sử dụng đất Khu Ải 

Mạ sau Trường TH 

thôn Lưu Đông 

ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.75   0.75 
Phú 

Xuyên 

Xã Phú 

Túc 

Quyết định số 4939/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của 

UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của 

UBND huyện về việc phê duyệt dự án; Bản vẽ quy 

hoạch tổng mặt bằng 

22 

Dự án đấu giá quyền 

sử dụng đất Khu 

Cống Đầm, Mai 

Trang 

ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.07   0.07 
Phú 

Xuyên 

Minh 

Tân 

Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án; Ngày 26/7/2019, Viện Quy hoạch xây dựng Hà 

Nội ban hành bản vẽ giới hạn hành lang an toàn 

đường bộ xác định chỉ giới đường đỏ dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

23 

Dự án đấu giá quyền sử 

dụng đất Khu Thùng Lò 

Gạch, thôn Bái Đô 

ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.96   0.96 
Phú 

Xuyên 
Tri Thủy 

Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 

của UBND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Ngày 23/9/2019, UBND huyện phê duyệt quy 

hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án tại văn 

bản số 1556/UBND-QLĐT 

24 

Cải tạo, chỉnh trang đoạn 

đường Quốc lộ 1A (đoạn 

Km207+250 - Km208) và 

hạ tầng trung tâm hành 

chính huyện Phú Xuyên 

DGT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

2.1   2.1 
Phú 

Xuyên 

Thị trấn 

Phú 

Xuyên 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 

6510/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND 

thành phố Hà Nội; Quyết định duyệt dự án số 

5482/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND 

thành phố Hà Nội 

25 

Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 

428 (từ Quốc lộ 1A đi 

Minh Tân, Quang Lãng), 

huyện Phú Xuyên 

DGT 

UBND 

huyện 

Phú 

XUyên 

15.75 6 15.75 
Phú 

Xuyên 

Xã Phúc 

Tiến, Tri 

Thủy 

Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 

của UBND thành phố phê duyệt báo cáo khả thi 

dự án; Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư số 

04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của HĐND thành 

phố Hà Nội 

26 
Trường mầm non Quang 

Lãng 
DGD 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

1 0.3 0.3 
Phú 

Xuyên 

Xã 

Quang 

Lãng 

Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 

của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật dự án; Quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư số 2772/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 

của UBND huyện Phú Xuyên 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

27 
Nhà văn hóa thôn Tri 

Thủy, xã Tri Thủy 
DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

1 0.3 0.3 
Phú 

Xuyên 

Tri 

Thủy 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 

4242/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND 

huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật dự án; Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư số 3180/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên 

28 
Nhà văn hóa thôn Chung, 

xã Vân Từ 
DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

1 0.5 0.5 
Phú 

Xuyên 

Xã Vân 

Từ 

Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 

của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật dự án; Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư số 3177/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên 

29 Dự án chợ Đồng Quan DCH 
UBND 

huyện 

         

1.40  
  

        

1.40  

Phú 

Xuyên 

Phượng 

Dực 

Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của 

UBND huyện Phú Xuyên phê duyệt quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500; Văn bản số 5198/KH&ĐT-CN ngày 

28/9/2016 của Sở KHĐT báo cáo UBND Thành 

phố về công bố danh mục lựa chọn nhà đầu tư; Kế 

hoạch chuyển đổi mô hình chợ số 53/KH-UBND 

ngày 27/02/2018 của UBND huyện 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

30 

Tái định cư các hộ bị thu 

hồi đất dự án đường điện 

500kv, nhánh 2 

ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.03   0.03 
Phú 

Xuyên 

Xã 

Phượng 

Dực 

Quyết định phê duyệt báo cáo NTKT số 1419 ngày 

16/8/2018 của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc 

gia về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự 

toán xây dựng công trình; Văn bản số 10/CV-

UBND ngày 03/4/2019 của UBND xã Phượng Dực 

về đề xuất vị trí tái định cư dự án đường điện 

500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín trên 

địa bàn xã Phượng Dực 

31 
Nhà văn hóa thôn An 

Bình, xã Bạch Hạ 
DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.10   0.10 
Phú 

Xuyên 

Xã Bạch 

Hạ 

Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 

của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án xây dựng Nhà văn hóa thôn An 

Bình 

32 

Nhà văn hóa tiểu khu 

Đường, thị trấn Phú 

Minh 

DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.08   0.08 
Phú 

Xuyên 

Thị trấn 

Phú 

Minh 

Quyết định số 4447/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 

của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án xây dựng Nhà văn hóa tiểu khu 

Đường 

33 
Nhà văn hóa thôn Vĩnh 

Ninh, xã Tri Thủy 
DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.15   0.15 
Phú 

Xuyên 

Xã Tri 

Thủy 

Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 

của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án xây dựng Nhà văn hóa thôn Vĩnh 

Ninh 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

34 

Nhà văn hóa thôn 

Khả Liễu, xã Phúc 

Tiến 

DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.40   0.40 
Phú 

Xuyên 

Phúc 

Tiến 

Quyết định số 4451/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt BCKTKT 

dự án xây dựng Nhà văn hóa thôn Khả Liễu 

35 

Nhà văn hóa thôn 

Thành Lập 1, xã 

Minh Tân 

DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.1   0.10 
Phú 

Xuyên 

Xã 

Minh 

Tân 

Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt BCKTKT 

dự án xây dựng Nhà văn hóa thônThành Lập 1 

36 

Nhà văn hóa thôn 

Mỹ Văn, xã Chuyên 

Mỹ 

DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.1   0.10 
Phú 

Xuyên 

Xã 

Chuyên 

Mỹ 

Quyết định số 4214/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt BCKTKT 

dự án xây dựng Nhà văn hóa thôn Mỹ Văn 

37 
Nhà văn hóa thôn 

Hạ, xã Chuyên Mỹ 
DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.11   0.11 
Phú 

Xuyên 

Xã 

Chuyên 

Mỹ 

Quyết định số 4215/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt BCKTKT 

dự án xây dựng Nhà văn hóa thôn Hạ 

38 
Nhà văn hóa thôn 

Lưu Xá, xã Phú Túc 
DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.19   0.19 
Phú 

Xuyên 

Xã Phú 

Túc 

Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt BCKTKT 

dự án xây dựng Nhà văn hóa thôn Lưu Xá 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

39 
Nhà văn hóa thôn Đường 

La 
DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.15   0.15 
Phú 

Xuyên 

Xã Phú 

Túc 

Quyết định số 4453/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 

của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án xây dựng Nhà văn hóa thôn 

Đường La 

40 
Nhà văn hóa thôn Hội, xã 

Văn Hoàng 
DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.21   0.21 
Phú 

Xuyên 

Xã Văn 

Hoàng 

Quyết định số 4452/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 

của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án xây dựng Nhà văn hóa thôn Hội 

41 

Nhà văn hóa thôn Kim 

Long Thượng, xã Hoàng 

Long 

DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.2   0.20 
Phú 

Xuyên 

Xã Hoàng 

Long 

Quyết định số 4446/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 

của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án xây dựng Nhà văn hóa thôn Kim 

Long Thượng 

42 
Nhà văn hóa thôn Lạt 

Dương, xã Hồng Thái 
DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.26   0.26 
Phú 

Xuyên 

Xã Hồng 

Thái 

Quyết định số 4455/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 

của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án xây dựng Nhà văn hóa thôn Lạt 

Dương 

43 
Nhà văn hóa thôn Từ 

Thuận, xã Vân Từ 
DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.12   0.12 
Phú 

Xuyên 

Xã Vân 

Từ 

Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 

của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án xây dựng Nhà văn hóa thôn Từ 

Thuận 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

44 
Nhà văn hóa thôn Thủy 

Phú, xã Phú Yên 
DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.4 0.1 0.40 
Phú 

Xuyên 

Xã Phú 

Yên 

Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt BCKTKT dự 

án xây dựng Nhà văn hóa thôn Thủy Phú 

45 
Nhà văn hóa thôn 

Trung, xã Châu Can 
DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.1   0.10 
Phú 

Xuyên 

Xã 

Châu 

Can 

Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt BCKTKT dự 

án xây dựng Nhà văn hóa thôn Trung 

46 
Nhà văn hóa thôn Sơn 

Thanh, xã Sơn Hà 
DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.23   0.23 
Phú 

Xuyên 

Xã Sơn 

Thanh 

Quyết định số 4242a/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt BCKTKT dự 

án xây dựng Nhà văn hóa thôn Sơn Thanh 

47 

Nhà văn hóa thôn 

Chanh Thôn, xã Văn 

Nhân 

DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.15   0.15 
Phú 

Xuyên 

Xã 

Nam 

Tiến 

Quyết định số 3181a/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án  Nhà văn hóa thôn Chanh Thôn 

48 
Nhà văn hóa thôn 

Hoàng Đông 
DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.07   0.07 
Phú 

Xuyên 

Xã 

Hoàng 

Long 

Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt BCKTKT dự 

án xây dựng Nhà văn hóa thôn Hoàng Đông 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

49 
Trường tiểu học Tri 

Thủy 
DGD 

UBND 

huyện Phú 

Xuyên 

0.6   0.60 
Phú 

Xuyên 

Xã Tri 

Thủy 

Quyết định số 4289/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án xây dựng Trường TH Tri Thủy 

50 
Trường tiểu học Phúc 

Tiến 
DGD 

UBND 

huyện Phú 

Xuyên 

1.1 0.2 1.10 
Phú 

Xuyên 

Xã Phúc 

Tiến 

Quyết định số 4298/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án xây dựng Trường TH Phúc Tiến 

51 
Trường THCS Nam 

Phong 
DGD 

UBND 

huyện Phú 

Xuyên 

0.46   0.46 
Phú 

Xuyên 

Xã Nam 

Phong 

Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án xây dựng Trường THCS Nam 

Phong 

52 
Đường liên xã Nam 

Phong - Nam Triều 
DGT 

UBND 

huyện Phú 

Xuyên 

1.20 0.50 1.20 
Phú 

Xuyên 

Xã Nam 

Phong 

Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án xây dựng đường liên xã Nam Phong 

- Nam Triều 

53 
Đường Hồng Minh - 

Tri Trung 
DGT 

UBND 

huyện Phú 

Xuyên 

2.33 0.9 2.33 
Phú 

Xuyên 

Xã Hồng 

Minh, 

Tri 

Trung 

Quyết định số 4243/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án xây dựng đường liên xã Hồng Minh 

- Tri Trung 

54 

Đường Tri Trung - 

Hồng Minh - Đồng 

Quan 

DGT 

UBND 

huyện Phú 

Xuyên 

0.30   0.30 
Phú 

Xuyên 

Xã Hồng 

Minh, 

Tri 

Trung 

Quyết định số 4458/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt 

BCKTKT dự án xây dựng đường Tri Trung - Hồng 

Minh - Đồng Quan 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

20. Phúc Thọ         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020   

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Cải tạo, nâng cấp hệ 

thống kênh tiêu trạm 

bơm Phú Thụ tại các 

huyện Phúc Thọ, 

Thạch Thất và Thị xã 

Sơn Tây 

DTL 

BQLDA 

đầu tư 

xây 

dựng 

CT 

nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

TPHN 

3.9 3.9 3.9 
Phúc 

Thọ 

Các xã 

Sen 

Chiểu, 

Phương 

Độ, 

Võng 

Xuyên, 

Thọ 

Lộc, 

Phúc 

Hòa, 

TML, 

TT 

Phúc 

Thọ 

Quyết định số 4851/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của 

UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án, số 565/QĐ-TLST 

ngày 23/10/2013 phê duyệt TKBVTC-TDT; Quyết định 

số 5231/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND TP Hà 

Nội phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống 

kênh tiêu trạm bơm Phú Thụ 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

2 
Trung tâm văn hóa xã 

Tam Hiệp 
DVH 

UBND xã 

Tam Hiệp 
0.76 0.76 0.76 

Phúc 

Thọ 

Xã Tam 

Hiệp 

Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của 

UBND huyện Phúc Thọ về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư; Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 

30/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư; Văn bản 

1153/UBND-QLĐT ngày 31/10/2017 về việc chấp 

thuận bản vẽ tổng mặt bằng 

3 

Xây dựng trạm bơm 

Cẩm Đình Phương 

Độ, Thuấn Trung và 

Đồng Tụi  

DTL 

Ban QLDA 

ĐTXD CT 

NN&PTNT 

Thành phố 

2.6 2.21 2.6 
Phúc 

Thọ 

Cẩm 

Đình, 

Phương 

Độ, 

Tam 

Thuần, 

Tích 

Giang 

Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của 

UBND TPHN về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

xây mới trạm bơm Cẩm Đình, Phương Độ, Thuấn 

Trung và Đồng Tụi  

4 
Nghĩa trang liệt sỹ 

Trạch Mỹ Lộc 
NTD 

UBND 

huyện 
0.09 0.09 0.09 

Phúc 

Thọ 

Trạch 

Mỹ Lộc 

Quyết định số 3820/QĐ-UBND của UBND huyện 

ngày 26/10/2017 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

5 
Nhà văn hóa - khu thể 

thao thôn Mỹ Giang 
DSH 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.25 0.25 0.25 
Phúc 

Thọ 

Xã Tam 

Hiệp 

Nghị quyết số 2655/NQ-HĐND ngày 17/10/2018 của 

HĐND huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết 

định số 2868/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án; VB số 1191/UBND-

QLĐT ngày 31/10/2018 về việc chấp thuận tổng mặt 

bằng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

6 

Nhà văn hóa - khu thể 

thao thôn Điền Hòa 

Cát 

DSH 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.25 0.25 0.25 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Tam 

Hiệp 

Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của 

UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết 

định số 2850/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án; VB số 1194/UBND-

QLĐT ngày 31/10/2018 về việc chấp thuận tổng mặt 

bằng 

7 
Nhà văn hóa – khu thể 

thao thôn Thượng Hiệp 
DSH 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.3 0.3 0.3 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Tam 

Hiệp 

Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của 

UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết 

định số 2860/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án 

8 

Đường nối Phúc Hòa - 

Long Xuyên đi Bảo 

Lộc 

DGT 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.4 0.3 0.4 

Huyện 

Phúc 

Thọ 

Xã 

Long 

Xuyên 

Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của 

UBND huyện Phúc Thọ về phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của 

UBND huyện Phúc Thọ về phê duyệt báo cáo KTKT 

9 
Trường mầm non 

Phương Độ 
DGD 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.24 0.24 0.24 

Huyện 

Phúc 

Thọ 

Xã 

Phương 

Độ 

Quyết định số 4898/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của 

UBND huyện Phúc Thọ về phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của 

huyện Phúc Thọ về phê duyệt dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

10 

Dự án đầu tư cải tạo 

nâng cấp tỉnh lộ 417 

từ Km8+100 đến 

Km16+600, huyện 

Phúc Thọ 

DGT 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

23 3 3 

Huyện 

Phúc 

Thọ 

Cẩm 

Đình, 

Vân 

Phúc, 

Vân 

Nam, 

Hát 

Môn, 

Xuân 

Phú 

Văn bản số 156/HĐND-KTNS ngày 18/4/2017 của HĐND 

TPHN về chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 

417 từ Km 8+100 đến Km 16 +600; Quyết định số 

5250/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND TP phê 

duyệt dự án.  

11 
Trường THCS xã 

Trạch Mỹ Lộc 
DGD 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Phúc 

Thọ 

0.2 0.2 0.2 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Trạch 

Mỹ 

Lộc 

VB số 229/HĐND-TCKH, 15/8/2017 của HĐND huyện 

Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết định số 2809/QĐ-

UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

Văn bản 1129/UBND-QLĐT ngày 22/10/2018 chấp thuận 

bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc 

12 

Trường mầm non 

Long Xuyên (điểm 

thôn Triệu Xuyên) 

DGD 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Phúc 

Thọ 

0.7 0.7 0.7 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Long 

Xuyên 

VB số 261/HĐND ngày13/10/2017 của HĐND huyện 

Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết định số 2808/QĐ-

UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

Văn bản 1130/UBND-QLĐT ngày 22/10/2018 chấp thuận 

bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

13 
Trường tiểu học Tam 

Hiệp B 
DGD 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Phúc 

Thọ 

1.124 1.124 1.124 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Tam 

Hiệp 

VB số 39/NQ-HĐND ngày 116/10/2018 của HĐND 

huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết định số 

2830/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự 

án đầu tư, Văn bản 1190/UBND-QLĐT ngày 31/10/2018 

về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án 

kiến trúc 

14 
Trường mầm non 

Võng Xuyên A 
DGD 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Phúc 

Thọ 

1 1 1 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Võng 

Xuyên 

VB số 258/HĐND ngày 13/10/2017 của HĐND huyện 

Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết định số 

2806/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự 

án đầu tư; Văn bản 1131/UBND-QLĐT ngày 22/10/2018 

chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc 

15 
Trường mầm non 

trung tâm Liên Hiệp 
DGD 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

1 1 1 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Liên 

Hiệp 

VB số 257/HĐND ngày 13/10/2017 của HĐND huyện 

Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết định số 

2856/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện 

Phúc Thọ phê duyệt dự án; VB số 1192/UBND-QLĐT 

ngày 31/10/2018 về việc chấp thuận Tổng mặt bằng 

16 

 Xây dựng Nhà hội 

họp cụm 4 xã Tích 

Giang 

DSH 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.076 0.012 0.076 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Tích 

Giang 

Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của 

UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết 

định số 2610/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND 

huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án; Văn bản số 

1132/UBND-QLĐT ngày 30/9/2019 chấp thuận tổng mặt 

bằng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

17 

Nhà hội họp cụm 3 xã 

Phương Độ, huyện 

Phúc Thọ 

DSH 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.05 0.05 0.05 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Phương 

Độ 

Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của 

UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương dự án; 

Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của 

UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương; Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 

của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án; VB số 

1133/UBND-QLĐT ngày 30/9/2019 chấp thuận Tổng 

mặt bằng 

18 

Trường mầm non 

Xuân Phú (điểm thôn 

Phú Châu + Xuân 

Đông) 

DGD 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.2 0.2 0.2 

Huyện 

Phúc 

Thọ 

Xuân 

Phú 

Quyết định số 3692/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của 

UBND huyện Phúc Thọ; Quyết định số 40a/UBND-

QLĐT ngày 12/01/2018 chấp thuận bản vẽ tổng mặt 

bằng 

19 
Trường THCS xã 

Trạch Mỹ Lộc 
DGD 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Phúc 

Thọ 

0.2 0.2 0.2 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Trạch 

Mỹ 

Lộc 

VB số 229/HĐND-TCKH, 15/8/2017 của HĐND huyện 

Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết định số 

2809/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự 

án đầu tư; Văn bản 1129/UBND-QLĐT ngày 22/10/2018 

chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc 

20 

Trường mầm non 

Long Xuyên (điểm 

thôn Triệu Xuyên) 

DGD 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Phúc 

Thọ 

0.7 0.7 0.7 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Long 

Xuyên 

VB số 261/HĐND ngày13/10/2017 của HĐND huyện 

Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết định số 

2808/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự 

án đầu tư; Văn bản 1130/UBND-QLĐT ngày 22/10/2018 

chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

21 
Trường tiểu học Tam 

Hiệp B 
DGD 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Phúc 

Thọ 

1.124 1.124 1.124 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Tam 

Hiệp 

VB số 39/NQ-HĐND ngày 116/10/2018 của HĐND 

huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết định số 

2830/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự 

án đầu tư, Văn bản 1190/UBND-QLĐT ngày 31/10/2018 

về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án 

kiến trúc 

22 
Trường mầm non 

Võng Xuyên A 
DGD 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Phúc 

Thọ 

1 1 1 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Võng 

Xuyên 

VB số 258/HĐND ngày 13/10/2017 của HĐND huyện 

Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết định số  

2806/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự 

án đầu tư; Văn bản 1131/UBND-QLĐT ngày 22/10/2018 

chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc 

23 

Xây dựng HTKT đấu 

giá QSD đất xen kẹt 

tại khu Man Rộm, cụm 

8, xã Phụng Thượng 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

Phúc 

Thọ 

1.53 1.53 1.53 

Huyện 

Phúc 

Thọ 

Xã 

Phụng 

Thượng 

Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của 

UBND huyện Phúc Thọ về phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Văn bản số 392/UBND-QLĐT ngày 20/4/2018 của 

UBND huyện Phúc Thọ chấp thuận bản vẽ tổng mặt 

bằng 

24 

Dự án: Xây dựng 

HTKT đấu giá QSD 

đất xen kẹt tại điểm 

X1 thôn Lục Xuân, xã 

Võng Xuyên 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

Phúc 

Thọ 

0.497 0.497 0.497 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Võng 

Xuyên 

Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của 

UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT; Văn bản số 

1053/UBND-QLĐT ngày 12/9/2019 của UBND huyện 

Phúc Thọ chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng   

6
6

                             C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

6
+

0
7
/N

g
ày

 0
4

-0
1

-2
0

2
1

                               

 



 
 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

25 
Trường mầm non 

trung tâm Liên Hiệp 
DGD 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

1 1 1 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Liên 

Hiệp 

VB số 257/HĐND ngày 13/10/2017 của HĐND huyện 

Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết định số 

2856/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện 

Phúc Thọ phê duyệt dự án; VB số 1192/UBND-QLĐT 

ngày 31/10/2018 về việc chấp thuận tổng mặt bằng  

26 

 Xây dựng Nhà hội 

họp cụm 4 xã Tích 

Giang 

DSH 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.076 0.012 0.076 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Tích 

Giang 

Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của 

UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương; Quyết 

định số 2610/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND 

huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án; Văn bản số 

1132/UBND-QLĐT ngày 30/9/2019 chấp thuận tổng 

mặt bằng 

27 

Nhà hội họp cụm 3 xã 

Phương Độ, huyện 

Phúc Thọ 

DSH 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.05 0.05 0.05 
Phúc 

Thọ 

Xã 

Phương 

Độ 

Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của 

UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt chủ trương dự án; 

Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của 

UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương; Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 

của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án; VB số 

1133/UBND-QLĐT ngày 30/9/2019 chấp thuận Tổng 

mặt bằng  

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

28 

Nâng cấp mở rộng 

tuyến đường tỉnh lộ 

421, đoạn qua địa phận 

huyện Phúc Thọ 

DGT 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.60 0.6 0.6 

Huyện 

Phúc 

Thọ 

Xã 

Hiệp 

Thuận 

Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của 

UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt chỉ giới đường đỏ 

tuyến đường Canh Nậu - Hiệp Thuận; Quyết định số 

4199/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện 

Phúc Thọ phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh 421, đoạn 

qua huyện Phúc Thọ 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

29 

Đường nối từ Quốc lộ 

32 với Quốc lộ 21A 

thuộc địa bàn huyện 

Phúc Thọ và thị xã 

Sơn Tây, tỉnh lộ 416 

DGT 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

8.5 8.0 8.5 

thị xã 

Sơn 

Tây, 

huyện 

Phúc 

Thọ 

Trung 

Sơn 

Trầm 

(Sơn 

Tây); 

Tích 

Giang, 

Trạch 

Mỹ 

Lộc, 

Thọ 

Lộc 

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của 

HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Quyết định  số 3612/QĐ-SGTVT  ngày 27/8/2020 của 

Sở Giao thông vận tải phê duyệt dự toán chi phí các công 

việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án 

30 

Cải tạo, nâng cấp 

nghĩa trang liệt sỹ xã 

Thọ Lộc 

NTD 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.150   0.150 

Huyện 

Phúc 

Thọ 

Thọ 

Lộc 

Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 phê 

duyệt chủ trương đầu tư; số 5099/QĐ-UBND ngày 

28/12/2017 phê duyệt báo cáo KTKT; Nghị quyết số 

11/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 về việc phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư 

công huyện Phúc Thọ (Phụ lục 05) 

6
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

21. Quốc Oai         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020   

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Các dự án đấu giá 

ĐG03, ĐG05, ĐG 06 - 

Sài Sơn 

ONT 

TTPT 

quỹ đất 

huyện 

Quốc 

Oai 

0.49 0.49 0.49 

huyện 

Quốc 

Oai 

Xã Sài 

Sơn 

Quyết định số 5661/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của 

UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật; Quyết định 4852/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 

của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt điều chỉnh 

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT khu 

đất đấu giá QSD đất ở ĐG06 khu đường Vành đai xã Sài 

Sơn, huyện Quốc Oai 

2 

Đường Thị trấn Quốc 

Oai (tuyến từ sau Chợ 

Phủ đi Ngô Sài) 

DGT 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.58   0.12 

huyện 

Quốc 

Oai 

Thị 

trấn 

Quốc 

Oai 

Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của 

UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2647/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường giao 

thông Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau Chợ Phủ đi Ngô 

Sài) huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 

3 

Xây dựng HTKT khu 

đất đấu giá QSD đất ở 

ĐG TT01 thôn Ngọc 

Than, xã Ngọc Mỹ 

ONT 
TT PT 

qũy đất 
5.00 3.30 3.30 

huyện 

Quốc 

Oai 

Xã 

Ngọc 

Mỹ 

Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của 

UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư; Quyết định số 5057/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 về 

việc phê duyệt dự án công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất đấu giá QSD đất ở ĐGTT 01, thôn Ngọc 

Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

4 Khu Sông Xưởng 2 ONT 
TT PT 

qũy đất 
0.49 0.49 0.49 

Huyện 

Quốc 

Oai 

Xã Tân 

Hòa 

Quyết định số 399a/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của 

UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá 

QSD đất ở ĐG 07/2018, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội; 4739/QĐ-UBND-QLĐT ngày 

05/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo 

KTKT 

5 

 Xây dựng HTKT khu 

đất dđấu giá QSD đất ở 

ĐG04/2019 thôn Phú 

Mỹ, xã Ngọc Mỹ (Khu 

Trại Cá - thôn Phú Mỹ) 

ONT 
TT PT 

qũy đất 
0.77 0.40 0.77 

Huyện 

Quốc 

Oai 

Xã 

Ngọc 

Mỹ 

Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật công trình 

6 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ đấu giá 

quyền sử dụng đất 

điểm đấu giá số 01 - 

thôn Khánh Tân - xã 

Sài Sơn 

ONT 
TT PT 

qũy đất 
1.70 1.40 1.70 

Huyện 

Quốc 

Oai 

Xã Sài 

Sơn 

Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của 

UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất 

điểm đấu giá số 01, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

7 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ đấu giá 

quyền sử dụng đất 

điểm đấu giá số 03 - 

thôn Thụy Khuê - xã 

Sài Sơn 

ONT 
TT PT 

qũy đất 
4.90 4.50 4.90 

Huyện 

Quốc 

Oai 

Xã Sài 

Sơn 

Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của 

UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án: Xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất 

điểm đấu giá số 03, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

8 
Dự án đầu tư xây dựng 

cầu Văn Quang 
DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

0.03   0.03 
Quốc 

Oai 

Xã 

Nghĩa 

Hương 

Quyết định số 5642/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của 

UBND Thành phố phê duyệt dự án 

9 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đấu giá quyền 

sử dụng đất ở ĐG06 - 

Thị trấn Quốc Oai 

ONT 

TTPT 

quỹ đất 

huyện 

Quốc Oai 

4.54 1.44 1.44 
Quốc 

Oai 

Thị 

trấn 

Quốc 

Oai 

Quyết định số 2100a/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của 

UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt điều chỉnh 

dự án đầu tư xây dựng 

10 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất đấu giá 

quyền sử dụng đất ở 

ĐG05.2 Thị trấn 

ONT 

TTPT 

quỹ đất 

huyện 

Quốc Oai 

0.7 0.2 0.7 
Quốc 

Oai 

Thị 

trấn 

Quốc 

Oai 

Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của 

UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 

25/10/2018 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

11 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất đấu giá 

quyền sử dụng đất ở 

ĐG06/2019 thôn Phú 

Mỹ, xã Ngọc Mỹ 

ONT 

TTPT 

quỹ đất 

huyện 

Quốc Oai 

5 1.1 1.10 
Quốc 

Oai 

Xã 

Ngọc 

Mỹ 

Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của 

UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 

phê duyệt dự án 

12 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất đấu giá 

quyền sử dụng đất ở 

ĐG08/2019 xã Sài Sơn 

ONT 

TTPT 

quỹ đất 

huyện 

Quốc Oai 

1.3 0.08 1.3 
Quốc 

Oai 

Xã Sài 

Sơn 

Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của 

UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 

phê duyệt dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

13 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất đấu giá 

quyền sử dụng đất ở 

ĐG12/2019 xã Ngọc 

Liệp 

ONT 

TTPT 

quỹ đất 

huyện 

Quốc 

Oai 

1.2 0.1 1.2 
Quốc 

Oai 

Xã 

Ngọc 

Liệp 

Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của 

UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 phê 

duyệt dự án 

14 

Trường mầm non Cấn 

Hữu (điểm trường thôn 

Đĩnh Tú và Thái 

Thượng Khê), xã Cấn 

Hữu 

DGD 
Ban 

QLDA 
0.52 0.52 0.52 

Quốc 

Oai 

Xã Cấn 

Hữu 

Vốn thực hiện là 12,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo 

Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh và giao bổ 

sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; 

Quyết định số 4962/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của 

UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT 

15 
Trường mầm non Thị 

trấn Quốc Oai B 
DGD 

Ban 

QLDA 
0.4 0.4 0.4 

Quốc 

Oai 

Thị 

trấn 

Quốc 

Oai 

Vốn thực hiện là 10,5 tỷ từ ngân sách Thành phố theo 

Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh và giao bổ 

sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; 

Quyết định số 5089/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của 

UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT 

16 
Trường tiểu học Cấn 

Hữu  
DGD 

Ban 

QLDA 
1.6 1.6 1.6 

Quốc 

Oai 

Xã Cấn 

Hữu 

Vốn thực hiện là 15 tỷ từ ngân sách Thành phố theo Quyết 

định số 2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh và giao bổ sung kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; 

Quyết định số 5096/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

17 

Đường trục phát triển 

các xã vùng bán sơn 

địa huyện Quốc Oai 

(tuyến ĐH09 Phú Cát 

- Hòa Thạch - Đông 

Yên) 

DGT Ban QLDA 17.89 8.6 17.89 
Quốc 

Oai 

Xã 

Đông 

Yên, 

Xã Hòa 

Thạch, 

Xã Phú 

Cát 

Vốn thực hiện là 49,15 tỷ từ ngân sách huyện theo 

Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 

của UBND huyện Quốc Oai về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách 

năm 2019 của huyện Quốc Oai; Quyết định số 

5079/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND 

huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng 

18 

Nâng cấp cải tạo nhà 

văn hoá thôn 3, thôn 

4 xã Thạch Thán 

DSH 
Ban Quản lý 

dự án huyện 

         

0.90  

         

0.90  

        

0.90  

Quốc 

Oai 

Xã 

Thạch 

Thán 

Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 

của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật 

19 Cầu Nông Lâm DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD CTGT 

TP Hà Nội 

         

0.20  

         

0.02  

        

0.18  

Quốc 

Oai 

Xã Phú 

Cát 

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND 

Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6077/QĐ-

UBND ngày 31/10/2019 

20 

Xây dựng HTKT khu 

đất dịch vụ - nhà ở xã 

Sài Sơn (phục vụ 

GPMB dự án khu vui 

chơi giải trí Tuần 

Châu) 

ONT 
BQLDAĐTXD 

huyện 

         

9.32  
  

        

0.02  

huyện 

Quốc 

Oai 

Xã Sài 

Sơn 

Quyết định phê duyệt dự án số 5567/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng (đã thu hồi đất được 9,30 ha, còn 2 hộ chưa 

nhận tiền, diện tích 200 m2) 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

21 

Đường trục chính Bắc 

– Nam đô thị Quốc Oai 

kéo dài đoạn từ 

Km4+340,24 đến 

Km7+315 

DGT 

UBND 

thành 

phố 

       

13.20  
  

        

1.10  

huyện 

Quốc 

Oai 

Xã 

Ngọc 

Mỹ, Xã 

Ngọc 

Liệp 

Quyết định số 5622/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của 

UBND Thành phố phê duyệt dự án; Văn bản số 

286/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018 của HĐND Thành phố 

phê duyệt chủ trương đầu tư; Công văn số 3835/UBND-

KH&ĐT ngày 07/8/2017 của UBND TP Hà Nội về việc 

chủ trương đầu tư dự án (Còn khoảng 0.17 ha, trong đó: 

700 m2 đất ở và 1000 m2 đất trang trại) 

22 Cầu Ngọc Than DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

         

0.01  
  

        

0.01  

Quốc 

Oai 

Xã 

Ngọc 

Mỹ; 

Thị 

trấn 

Quốc 

Oai 

Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án cầu Ngọc Than, huyện Quốc Oai 

23 Cầu 76 DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

         

0.15  
  

        

0.15  

Quốc 

Oai 

Xã Hòa 

Thạch 

Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án cầu 76, huyện Quốc Oai 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

24 

Xây dựng đường vành đai 

khu công nghiệp Bắc Phú 

Cát (nay là Khu công 

nghệ cao Hòa Lạc) 

DGT 
Ban 

QLDA 

       

20.00  
  

      

20.00  

Quốc 

Oai 

Xã Phú 

Cát 

Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn 

đầu tư công trung hạn 5 năm; Quyết định số 

6062/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND 

Thành phố phê duyệt BCNCKT 

25 Trạm bơm tiêu Đông Yên DTL 

BQL  

DAĐTXD 

huyện 

         

2.50  
  

        

2.00  

Huyện 

Quốc 

Oai 

Xã 

Đông 

Yên 

Quyết định số 395/QĐ-KH&ĐT ngày 29/7/2010 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc phê 

duyệt dự án và Quyết định số 79/QĐ-KH&ĐT 

ngày 04/5/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà 

Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư 

26 
Hồ chứa nước Đồng Bồ, 

xã Đông Xuân, Quốc Oai 
DTL 

BQL 

DAĐTXD 

huyện 

         

7.60  
  

        

1.10  

Huyện 

Quốc 

Oai 

Xã 

Đông 

Xuân 

Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 

về việc phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước 

Đồng Bồ 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

27 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất đấu giá 

quyền sử dụng đất ở 

ĐG24 thôn Yên Nội, xã 

Đồng Quang 

ONT 

TTPT quỹ 

đất huyện 

Quốc Oai 

         

1.50  

         

1.50  

        

1.50  

Quốc 

Oai 

Xã 

Đồng 

Quang 

Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

28 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đất đấu giá quyền sử 

dụng đất ở ĐG25 thôn Yên 

Nội, xã Đồng Quang 

ONT 

TTPT 

quỹ đất 

huyện 

Quốc 

Oai 

         

1.90  

         

1.90  

        

1.90  

Quốc 

Oai 

Xã 

Đồng 

Quang 

Quyết định  số 4365/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

29 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đất đấu giá quyền sử 

dụng đất ở ĐG26 thôn Đồng 

Lư, xã Đồng Quang 

ONT 

TTPT 

quỹ đất 

huyện 

Quốc 

Oai 

         

3.06  

         

3.06  

        

3.06  

Quốc 

Oai 

Xã 

Đồng 

Quang 

1856/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND 

huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng 

30 

Xây dựng HTKT khung khu 

đất đấu giá tại dự án đất dịch 

vụ CEO, xã Sài Sơn 

ONT 

TTPT 

quỹ đất 

huyện 

Quốc 

Oai 

         

1.45  

         

1.45  

        

1.45  

Quốc 

Oai 

Xã Sài 

Sơn 

Quyết định số1723/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 

của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự 

án 

31 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đất đấu giá quyền sử 

dụng đất ở ĐG31 thôn Yên 

Quán, xã Tân  Phú 

ONT 

TTPT 

quỹ đất 

huyện 

Quốc 

Oai 

         

1.30  

         

1.30  

        

1.30  

Quốc 

Oai 

Tân 

Phú 

Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 

của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

32 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất đấu giá 

quyền sử dụng đất 

Gốc Sữa xã Phú Cát 

DGT 

TTPT 

quỹ đất 

huyện 

Quốc 

Oai 

         

0.03  

         

0.03  

        

0.03  

Quốc 

Oai 

Xã Phú 

Cát 

Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của 

UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật 

33 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khung khu 

trung tâm tái định cư 

Vai Réo, xã Phú Cát 

ONT 

TTPT 

quỹ đất 

huyện 

Quốc 

Oai 

         

1.00  

         

1.00  

        

1.00  

Quốc 

Oai 

Xã Phú 

Cát 

 Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật 

34 

Xây dựng tuyến 

đường huyện ĐH 02 

(đoạn từ đường 

ĐT421B đến đê tả 

Tích) huyện Quốc 

Oai 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

huyện 

         

6.70  

         

5.00  

        

5.00  

Quốc 

Oai 

Xã 

Ngọc 

Mỹ, Xã 

Nghĩa 

Hương, 

Xã 

Liệp 

Tuyết 

Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của 

HĐND huyện Quốc Oai; Quyết định số 4152/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng đường 

ĐH02 (đoạn từ đường 421B đến đê tả Tích) 

35 

Xây dựng tuyến 

đường tránh đường 

tỉnh 419 đoạn qua xã 

Tân Hòa 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

huyện 

         

1.70  

         

0.60  

        

0.80  

Quốc 

Oai 

Xã Tân 

Hòa 

Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của 

HĐND huyện Quốc Oai; Quyết định số 4156/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến đường 

tránh tỉnh lộ 419 đoạn qua xã Tân Hòa 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

36 

Đường liên xã Tuyết 

Nghĩa – Cấn Hữu từ 

ĐH02 – ĐH07 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

huyện 

         

4.30  

         

3.60  

        

3.60  

Quốc 

Oai 

Xã 

Tuyết 

Nghĩa, 

Xã Cấn 

Hữu 

Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của 

HĐND huyện Quốc Oai; Quyết định số 4155/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án đường liên xã Tuyết 

Nghĩa – Cấn Hữu (đoạn từ ĐH02 đến ĐH07) 

37 
Đường trung tâm xã 

Tân Phú 
DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

huyện 

         

2.80  

         

1.00  

        

1.20  

Quốc 

Oai 

Xã Tân 

Phú 

Công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của 

HĐND huyện Quốc Oai; Quyết định số 4150/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến đường 

trung tâm xã Tân Phú 

38 

Đường 421B nối tiếp 

từ cầu vượt Sài Sơn 

qua khu hành chính 

huyện kết nối với tỉnh 

lộ 421B đoạn Thạch 

Thán – Xuân Mai 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

       

15.03  
  

      

15.03  

Quốc 

Oai 

Xã 

Thạch 

Thán, 

Xã Yên 

Sơn 

Nghị quyết số 08/NQ-HDND ngày 08/7/2019 của HĐND 

thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định 

số 3570/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố 

Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến 

đường nối tiếp đường tỉnh 421B đoạn từ cầu vượt Sài Sơn 

qua khu hành chính huyện Quốc Oai kết nối với đường 

tỉnh 421B (đoạn Thạch Thán - Xuân Mai) 

39 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu Đất đấu giá 

quyền sử dụng đất ở 

ĐG02/2019 thôn Sơn 

Trung, xã Yên Sơn 

ONT 

TTPT 

quỹ đất 

huyện 

Quốc 

Oai 

         

1.65  

         

1.65  

        

1.65  

Quốc 

Oai 

Yên 

Sơn 

Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

40 
Trường mầm non xã Phượng 

Cách 
DGD 

Ban 

QLDA 

         

0.92  

         

0.92  

        

0.92  

Quốc 

Oai 

Xã 

Phượng 

Cách 

 Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 

của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non 

Phượng Cách, huyện Quốc Oai; Văn bản 

2513/UBND-QLĐT ngày 05/10/2019 của UBND 

huyện Quốc Oai về việc chấp thuận bản vẽ tổng 

mặt bằng 1/500 

41 Trường THCS Ngọc Mỹ DGD 
Ban 

QLDA 

         

1.40  

         

1.40  

        

1.40  

Quốc 

Oai 

Xã Ngọc 

Mỹ 

Quyết định số 4982/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 

của UBND huyện Quốc Oai phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án Trường THCS xã Ngọc 

Mỹ; Văn bản 1999/UBND-QLĐT ngày 11/10/2018 

của UBND huyện Quốc Oai về việc chấp thuận bản 

vẽ quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 

42 
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, 

UBND xã Sài Sơn 
TSC 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

         

0.70  
  

        

0.70  

huyện 

Quốc 

Oai 

Xã Sài 

Sơn 

Quyết định số 7731/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 

của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự 

án; Quyết định 2457/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 

của UBND huyện Quốc Oai về việc phê quyệt quy 

hoạch tổng mặt bằng dự án 

43 

Nâng cấp mở rộng tuyến 

đường tỉnh lộ 421A & 421B 

qua địa phận huyện Quốc 

Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi 

Chùa Thầy đến đường 421A 

giáp huyện Phúc Thọ) 

DGT 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

         

3.60  
  

        

0.01  

huyện 

Quốc 

Oai 

Xã Sài 

Sơn, Xã 

Phượng 

Cách, Xã 

Yên Sơn 

Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 

của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt 

điều chỉnh dự án (còn 3 hộ chưa nhận tiền, diện 

tích 100 m2) 
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Diện 

tích 
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Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

44 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSD đất ở xã Thạch 

Thán, huyện Quốc Oai 

(vị trí tiếp giáp trục 

đường Bắc Nam thị trấn 

Quốc Oai) 

ODT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Quốc 

Oai 

1.80   1.80 
Quốc 

Oai 

Thị trấn 

Quốc 

Oai 

Quyết định số 4558/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về 

việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 9058/QĐ-

UBND ngày 06/12/2017 về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư 

22. Sóc Sơn         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020   

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Xây dựng HTKT khu đất 

đấu giá quyền sử dụng 

đất số 1 tại thôn Hương 

Đình, xã Mai Đình 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

1.80   0.34 
Sóc 

Sơn 

Mai 

Đình 

Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của 

UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư 

2 

Xây dựng HTKT khu đất 

đấu giá quyền sử dụng 

đất số 2 tại thôn Hương 

Đình, xã Mai Đình 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

3.20 1.60 1.60 
Sóc 

Sơn 

Mai 

Đình 

Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của 

UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư 

3 
Cửa hàng kinh doanh 

xăng dầu Thanh Xuân 
TMD TTPTQĐ 0.89 0.60 0.89 

Sóc 

Sơn  

Thanh 

Xuân 

Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của 

UBND thành phố về việc phê duyệt lựa chọn chủ đầu 

tư; Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 

của UBND huyện về việc phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà đầu tư 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

4 

Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường 35 đoạn giữa tuyến (từ 

Km4 + Km12 + 733,35) 

huyện Sóc Sơn 

DGT 
UBND 

huyện 
13.50   13.50 

Sóc 

Sơn 

Nam 

Sơn, 

Minh 

Phú, 

Hiền 

Ninh 

Quyết định số 5570/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 

của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án 

ĐTXD công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường 

35 đoạn giữa tuyến  (từ Km4 + Km12 + 733,35); 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của 

UBND huyện Sóc Sơn về việc giao nhiệm vụ thực 

hiện công tác GPMB dự án 

5 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu tái định cư xã Hồng Kỳ 

phục vụ di dân vùng ảnh 

hưởng môi trường của khu 

LHXLCT Sóc Sơn (vùng bán 

kính 500m từ hàng rào khu 

LHXLCT Sóc Sơn) 

ONT 

UBND 

huyện 

Sóc 

Sơn 

7.50   0.30 
Sóc 

Sơn 

Hồng 

Kỳ 

Quyết định số 5336/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 

của UBND Thành phố về việc cho phép thực hiện 

chuẩn bị đầu tư dự án; Quyết định số 2684/QĐ-

UBND ngày 04/6/2019 của UBND huyện về việc 

phê duyệt dự án đầu tư 

6 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu tái định cư xã Nam Sơn 

phục vụ di dân vùng ảnh 

hưởng môi trường của khu 

LHXLCT Sóc Sơn (vùng bán 

kính 500m từ hàng rào khu 

LHXLCT Sóc Sơn) 

ONT 

UBND 

huyện 

Sóc 

Sơn 

16.50   0.20 
Sóc 

Sơn 

Nam 

Sơn 

Quyết định số 5334/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 

của UBND Thành phố về việc cho phép thực hiện 

chuẩn bị đầu tư dự án; Quyết định số 2684/QĐ-

UBND ngày 04/6/2019 của UBND huyện về việc 

phê duyệt dự án đầu tư 

 

                             C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

6
+

0
7
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2
1

                           8
1
 

 



 
 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 
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loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 
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diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

7 

Xây dựng tuyến đường nối 

đô thị vệ tinh với đường 

Võ Nguyên Giáp huyện 

Sóc Sơn 

DGT 

UBND 

huyện 

Sóc 

Sơn 

32.24 6.40 22.24 
Sóc 

Sơn 

Mai 

Đình, 

Phù Lỗ, 

Tiên 

Dược 

Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của 

UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư 

8 

Xây dựng HTKT khu đất 

để đấu giá QSD đất tại 

thôn Thanh Nhàn, xã 

Thanh Xuân, huyện Sóc 

Sơn 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

1.30   1.30 
Sóc 

Sơn 

Thanh 

Xuân 

Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án; Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 

của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt dự án đầu 

tư 

9 

Xây dựng HTKT khu đất 

để đấu giá QSD đất tại 

thôn Tăng Long, xã Việt 

Long, huyện Sóc Sơn 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.75   0.75 
Sóc 

Sơn 

Việt 

Long 

Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt BC KTKT 

10 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống 

thoát nước trục chính trên 

địa bàn một số xã vùng 

trũng 

DTL 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.13   0.13 
Sóc 

Sơn 

Việt 

Long 

Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của 

UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh 

báo cáo KTKT dự án 

11 

Xây dựng hệ thống thoát 

nước dân sinh Thá - Lai 

Cách - Tiên Tảo xã Xuân 

Giang và xã Việt Long 

DTL 

UBND 

huyện 

Sóc 

Sơn 

1.45   1.45 
Sóc 

Sơn 

Xuân 

Giang, 

Việt 

Long 

Quyết định số 3876/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
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Thu 
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huyện 

Địa 

danh 

xã 

12 

Cải tạo nâng cấp một 

số tuyến đường trục 

chính xã Xuân Thu 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.50   0.50 
Sóc 

Sơn 

Xuân 

Thu 

Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, 

kỹ thuật dự án 

13 

Cải tạo nâng cấp một 

số tuyến đường trục 

chính xã Việt Long 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

2.36   2.36 
Sóc 

Sơn 

Việt 

Long 

Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, 

kỹ thuật dự án 

14 

Nâng cấp, mở rộng 

Trường mầm non 

Xuân Giang 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.60   0.60 
Sóc 

Sơn 

Xuân 

Giang 

Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, 

kỹ thuật dự án; Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án 

đầu tư 

15 

Cải tạo, nâng cấp một 

số tuyến đường trục 

chính liên thôn xã 

Minh Trí 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

1.10   1.10 
Sóc 

Sơn 

Minh 

Trí 

Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt đầu tư dự án  

16 

Dự án đầu tư xây dựng 

cầu Ngọc Hà vượt 

sông Cà Lồ 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

0.30   0.30 
Sóc 

Sơn 

Xuân 

Giang 

Văn bản số 2092/BQLDA CTGT GS1 ngày 17/9/2018  

của Ban QLDA ĐTXD CTGT Hà Nội; Báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt 

tại Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày  04/6/2019 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

17 

Xây dựng HTKT khu 

đất để đấu giá QSD đất 

tại khu Đầm Ngái 1, 

thôn Xuân Lai, xã Xuân 

Thu 

ONT TTPTQĐ 0.50   0.50 
Sóc 

Sơn 

Xuân 

Thu 

Quyết định số 4772/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của 

UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt báo cáo 

KTKT đầu tư xây dựng công trình 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

18 

Giải phóng mặt bằng 

Dự án đầu tư xây dựng 

Tổ hợp vui chơi giải trí 

đa năng trường đua 

ngựa tại huyện Sóc Sơn 

 TMD  

UBND 

huyện 

Sóc Sơn 

124.10   124.10 
Sóc 

Sơn 

Phù 

Linh, 

Tân 

Minh 

GCN đăng ký kinh doanh đầu tư số 1063620573 

ngày 11/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc 

đầu tư dự án xây dựng Tổ hợp vui chơi giải trí đa 

năng - trường đua ngựa 

19 

Dự án đầu tư xây dựng 

đường vào khu công 

nghiệp sạch Sóc Sơn 

DGT 

BQLDA 

ĐT XD 

CTGT 

Hà Nội 

17.3   17.3 
Sóc 

Sơn 

Tân 

Dân, 

Minh 

Trí 

Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi số 

3954/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND Thành 

phố. 

20 
Dự án đầu tư xây dựng 

Trường quay ngoài trời 
DVH 

Đài 

Truyền 

hình Việt 

Nam 

66.00   66.00 
Sóc 

Sơn 

Phù 

Linh 

Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi 

tiết Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình VN, tỷ 

lệ 1/500 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

23. Sơn Tây         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020   

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 
Xây dựng nhà văn hóa 

tổ 5, phường Sơn Lộc 
DSH 

UBND 

TX 

         

0.02  
  

        

0.02  

TX.Sơn 

Tây 

P.Sơn 

Lộc 

Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của 

UBND TX về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

2 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất đấu giá 

quyền sử đụng đất tại 

phường Viên Sơn 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

         

4.80  
  

        

3.20  

TX.Sơn 

Tây 

P.Viên 

Sơn 

Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBNDTX về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; 

Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của 

UBNDTX phê duyệt đồ án quy hoạch; Giấy phép quy 

hoạch số 2043/GPQH ngày 11/4/2018 của Sở Quy hoạch 

- Kiến trúc; VB số 88/HĐND - TCKH  ngày 06/9/2017 

của HĐND TX Sơn Tây về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD Đ tại P.Viên 

Sơn 

3 
Xây dựng trung tâm 

văn hóa xã Cổ Đông 
DSH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

         

0.25  
  

        

0.25  

TX.Sơn 

Tây 

X.Cổ 

Đông 

Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của 

UBNDTX về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán điều chỉnh; Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 

17/8/2018 của UBNDTX về việc phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật; Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của UBND TX Sơn Tây phê duyệt BCKT- KT; 

Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của 

UBNDTX Sơn Tây về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án 
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loại 
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Đơn 
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đăng 
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tích 
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(rừng) 
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hồi 
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Địa 
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huyện 

Địa 

danh 

xã 

4 

Cải tạo, nâng cấp 

kênh tiêu T1 đoạn 

qua địa bàn thị xã 

Sơn Tây 

DTL 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

         

0.51  
  

        

0.51  

TX.Sơn 

Tây 

P.Viên 

Sơn 

Quyết định số 1607/QĐ-SNN ngày 29/8/2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, 

dự toán xây dựng; Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 

15/5/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư; CV số 6820/UBND-

KH&ĐT ngày 28/9/2015 của UBND TP Hà Nội 

5 

Xây dựng HTKT khu 

đất ĐGQSDĐ khu 

đất xen kẹt TDP 2, 

phường Ngô Quyền. 

ODT 

TTPT 

quỹ 

đất 

         

0.06  
  

        

0.06  

TX.Sơn 

Tây 

P.Ngô 

Quyền 

Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND TX về việc phê duyệt báo cáo KTKT; Quyết định số 

283/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBNDTX về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư; KH số 46/KH-UBND ngày 

23/01/2014 của UBND TX về các dự án đấu giá quyền sử 

dụng đất 

6 

Xây dựng trung tâm 

văn hóa xã Kim Sơn, 

thị xã Sơn Tây 

DSH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

         

0.30  
  

        

0.30  

TX.Sơn 

Tây 

X.Kim 

Sơn 

Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND 

TX về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định 

số 278/QĐ-UBND ngày 04/04/2018 của UBNDTX về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư; VB số 867/UBND-QLĐT ngày 

28/6/2018 của UBND TX chấp thuận tổng mặt bằng và 

phương án kiến trúc sơ bộ 

7 

Nâng cấp cải tạo 

tuyến tỉnh lộ 418 

đoạn Km 0 + Km 3 

thị xã Sơn Tây 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

         

1.12  
  

        

1.12  

TX.Sơn 

Tây 

X.Sơn 

Đông, 

X,Cổ 

Đông 

Quyết định số 6009/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND TP về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án nâng cấp, cải tạo thuyến tỉnh lộ 418 đoạn Km0-Km3; VB 

số 487/HĐND-KTNS ngày 06/9/2018 của HĐND Thành 

phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
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trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

8 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đất đấu giá 

quyền sử đụng đất khu 

Làng Cũ, xã Kim Sơn 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

         

7.50  
  

        

7.50  

TX.Sơn 

Tây 

X.Kim 

Sơn 

Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của 

UBND TX về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình; Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 

26/11/2018 của UBND TX về việc phê duyệt chủ đầu tư; 

Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của 

UBND TX phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;  

Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của 

UBNDTP Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị 

đầu tư dự án; Quyết định phê duyệt NVQH số 921/QĐ-

UBND ngày 01/9/2015 của UBNDTX về việc phê duyệt 

NVQH chi tiết tỷ lệ 1/500 thuộc dự án; VB số 

6039/QHKT-P5 về việc tham gia ý kiến đồ án QH chi 

tiết tỷ lệ 1/500 khu ĐGQSDĐ tại khu Làng Cũ, xã Kim 

Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

9 

Xây dựng HTKT khu 

đất ĐGQSDĐ khu 

Đồng Củ, xã Sơn Đông 

ONT 
TTPT 

quỹ đất 

         

3.64  
  

        

2.18  

TX.Sơn 

Tây 

X.Sơn 

Đông 

Quyết định số 3096/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/4/2019 

của Sở TN&MT về việc hướng dẫn xác định ranh giới 

đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ, TĐC GPMB; 

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của 

UBND TX về việc phê duyệt đồ án QHCT (1/500); 

Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định 

số 1485/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND TX về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư 
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tích 

(ha) 

Trong đó 
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(rừng) 
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Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

10 

Xây dựng HTKT 

khu đất ĐGQSDĐ 

khu Dộc Vang, xã 

Đường Lâm 

ONT 
TTPT. 

Quỹ đất 

         

4.98  
  

        

4.98  

TX.Sơn 

Tây 

X.Đường 

Lâm 

Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của 

UBND TX về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình; Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 

21/3/2019 của UBND TX về việc phê duyệt QHCTTMB 

TL: 1/500 DA; Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 

13/11/2018 của UBND TX về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư;  VB số 4433/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/5/2019 

của Sở TN&MT về việc hướng dẫn xác định xác định 

ranh giới đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC 

GPMB 

11 

Vùng ảnh hưởng 

môi trường bán 

kính 500 m của 

Khu xử lý chất thải 

Xuân Sơn 

DRA UBND TP 
       

83.78  
  

        

6.66  

TX.Sơn 

Tây 

X.Xuân 

Sơn 

VB số 2698/UBND-KH&ĐT về việc gia hạn thời gian 

hoàn thành DA bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy 

hoạch khu đất 83,78 ha vùng ảnh hưởng môi trường bán 

kính 500 m của Khu xử lý chất thải Xuân Sơn; VB số 

5590/KH&ĐT-NS ngày 07/9/2017 của Sở KH&ĐT về 

việc giãn tiến độ GPMB Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư theo quy hoạch khu đất 83,78 ha vùng ảnh hưởng 

môi trường bán kính 500 m của Khu xử lý chất thải Xuân 

Sơn, thị xã Sơn Tây 

12 

Xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật khu tái 

định cư phục vụ thu 

hồi đất một số dự 

án trên địa bàn thị 

xã Sơn Tây 

ONT 

Ban 

 QLDA 

ĐTXD 

3   3 
TX.Sơn 

Tây 

X.Đường 

Lâm 

Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Quyết định số 

6697/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 phê duyệt điều chỉnh 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 
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Danh mục 
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Mục 

đích sử 
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loại 

đất) 
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Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
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huyện 

Địa 

danh xã 

13 

Tiếp nước, cải tạo 

khôi phục sông tích 

từ Lương Phú, xã 

Thuần Mỹ, huyện 

Ba Vì, TP Hà Nội 

tại xã Đường Lâm, 

TX.Sơn Tây 

DTL 
Sở 

NN&PTNT 
18.22   4 

TX.Sơn 

Tây 

X.Đường 

Lâm 

Quyết định số 4927/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 

của UBNDTP về việc phê duyệt dự án tiếp nước, cải 

tạo khôi phục sông Tích từ Phú Lương, xã Thuần 

Mỹ, huyện Ba Vì, TP Hà Nội; VB số 320/BDT, 

ngày 22/8/2017  của Ban Duy tu các CTTL 

(SNN&PTNT) về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất 

14 

Gia cố kè đê hữu 

sông Hồng từ K26 + 

580 - K32 + 000 

thành phố Hà Nội 

DTL 

BQL Đầu 

tư và XD 

Thủy lợi I 

5.4   0.00857 
TX.Sơn 

Tây 

X.Đường 

Lâm, 

Phú 

Thịnh, 

Lê Lợi, 

Viên 

Sơn 

CV số 86/CV-BQL ngày 20/4/2017 của Ban Quản lý 

Đầu tư và Xây dựng thủy lợi I (Bộ NN&PTNT) về 

thông báo chủ trương thu hồi đất và triển khai thực 

hiện đầu tư xây dựng dự án: Gia cố kè đê hữu sông 

Hồng từ K26 + 580 - K32 + 000 thành phố Hà Nội; 

Quyết định số 1096/QĐ-BNN-KH ngày 31/3/2017 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp đê, kè 

hữu sông Hồng từ K26+580 đến K32 + 000 và từ 

K40 + 350 đến K47 + 980, thành phố Hà Nội 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

15 

Đấu giá các khu 

đất nhỏ lẻ xen kẹt 

(5 điểm) 

ODT 
TTPT 

quỹ đất 
1.07   1.07 

TX.Sơn 

Tây 

X.Thanh 

Mỹ; 

P.Phú 

Thịnh; 

P.Xuân 

Khanh; 

P.Ngô 

Quyền; 

X.Cổ 

Đông 

CV số 5481/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/7/2020 của Sở 

TN&MT về việc hướng dẫn xác định ranh giới phục vụ công 

tác GPMB; Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của 

UBND thị xã Sơn Tây về việc phê duyệt quy hoạch TMB tỷ lệ 

1/500; Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của 

UBND TX về việc phê duyệt CĐT; KH số 35/KH-UBND 

ngày 19/01/2018 của UBND TX về  đấu giá quyền sử dụng đất 

trên địa bàn thị xã Sơn Tây; Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 

09/02/2018 của UBND thị xã; Tờ trình 1347/TTr-STNMT-

CCQLĐĐ ngày 13/02/2018 của Sở TNMT; Quyết định số 

5954/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án; Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 

18/6/2019 của UBNDTP về việc phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án xây dựng công trình cầu Cộng bắc qua 

sông Tích, thị xã Sơn Tây; Quyết định số 2127/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2015 về việc phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị 

đầu tư; Quyết định số 1038/QĐ-SGTVT ngày 16/7/2019 của 

Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công - dự toán; Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 

21/02/2018 của UBNDTP Hà Nội về việc phê duyệt dự án; 

Văn bản số 379/HĐND-KTNS ngày 10/8/2017 của HĐND 

Thành phố về việc chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 

1038/QĐ-SGTVT ngày 16/7/2019 của Sở Giao thông vận tải 

về việc phê duyệt thiết kếbản vẽ thi công - dự toán; Quyết định 

số 827/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBNDTP Hà Nội về 

việc phê duyệt dự án; Văn bản số 379/HĐND-KTNS ngày 

10/8/2017 của HĐND Thành phố về việc chủ trương đầu tư dự 

án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

16 

Xây dựng HTKT khu 

đấu giá QSD Đ khu Ca 

Cà, xã Sơn Đông 

ONT 
TTPT 

quỹ đất 
0.31   0.31 

TX.Sơn 

Tây 

X.Sơn 

Đông 

CV số 5481/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/7/2020 của Sở 

TN&MT về việc hướng dẫn xác định ranh giới phục vụ 

công tác GPMB; Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 

16/4/2020 của UBND thị xã Sơn Tây về việc phê duyệt 

quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500; Quyết định số 1169/QĐ-

UBND ngày 02/10/2018 của UBND TX về việc phê 

duyệt CĐT; KH số 35/KH-UBND ngày 19/01/2018 của 

UBND TX về  đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị 

xã Sơn Tây; Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 09/02/2018 

của UBND thị xã; Tờ trình 1347/TTr-STNMT-CCQLĐĐ 

ngày 13/02/2018 của Sở TNMT 

17 

Xây dựng HTKT khu 

đất ĐGQSDĐ khu Vàn 

Gợi, Đồng Quân, 

phường Viên Sơn 

ODT 
TTPT 

quỹ đất 
4.37   0.67 

TX.Sơn 

Tây 

P.Viên 

Sơn 

Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của 

UBND thị xã Sơn Tây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình; Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 

13/11/2018 của UBND TX về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư 

18 

Đường từ phố Quang 

Trung đi Đền và 

phường Trung Hưng 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

         

0.24  
  

        

0.24  

TX.Sơn 

Tây 

P.Quang 

Trung; 

P.Trung 

Hưng; 

Sơn Lộc 

Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 

UBND TX về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự 

toán xây dựng; Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 

30/10/2018 của UBNDTX về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng; Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 

21/12/2018 của UBNDTX về việc phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung cơ cấu tổng mức đầu tư DA; Quyết định số 

930/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBNDTX phê duyệt 

chủ trương đầu tư 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

19 

Dự án đầu tư xây dựng 

công trình cầu Cộng 

bắc qua sông Tích, thị 

xã Sơn Tây 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

         

0.20  
  

        

0.20  

TX.Sơn 

Tây 

P.Ngô 

Quyền; 

P.Trung 

Hưng; 

P.Phú 

Thịnh 

Quyết định số 5954/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Quyết định số 

3256/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBNDTP về việc 

phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

công trình cầu Cộng bắc qua sông Tích, thị xã Sơn Tây; 

Quyết định số 2127/QĐ-UBND, ngày 12/05/2015 về 

việc phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

20 

Trụ sở làm việc Đảng 

ủy - HĐND xã Đường 

Lâm 

TSC 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

         

2.50  
  

        

2.50  

TX.Sơn 

Tây 

X.Đường 

Lâm 

Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; VB số 

894/UBND-BQLDA ngày 19/6/2019 của UBND TX về 

việc xin hỗ trợ kinh phí xây dựng Trụ sở UBND xã 

Đường Lâm; VB số 7450/VP-KT ngày 08/8/2019 của 

UBND TP Hà Nội về việc kinh phí xây dựng Trụ sở 

UBND xã Đường Lâm, TX Sơn Tây 

21 

Dự án cải tạo, nâng 

cấp đường tỉnh Tản 

Lĩnh – Yên Bài đoạn 

từ Km2+400 đến 

Km10+500 (nối từ Đại 

lộ Thăng Long kéo dài 

đến tỉnh lộ 414), 

huyện Ba Vì, thị xã 

Sơn Tây 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

2   2 
TX.Sơn 

Tây 

Xuân 

Khanh 

Quyết định số 5672/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của 

UBND Thành phố phê duyệt dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

22 

Nâng cấp cải tạo 

đường, hệ thống chiếu 

sáng tuyến đường vào 

Khu xử lý chất thải 

Xuân Sơn, thị xã Sơn 

Tây 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTNN 

và 

PTNT 

Hà Nội 

         

1.45  
  

        

1.45  

TX.Sơn 

Tây 

X.Xuân 

Sơn 

Quyết định số 1038/QĐ-SGTVT ngày 16/7/2019 của Sở 

Giao thông vận tải về việc phê duyệt thiết bản vẽ thi công 

- dự toán; Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 

của UBNDTP Hà Nội về việc phê duyệt dự án; Văn bản 

số 379/HĐND-KTNS ngày 10/8/2017 của HĐND Thành 

phố về việc chủ trương đầu tư dự án 

24. Tây Hồ         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020   

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

GPMB và xây dựng 

hàng rào chống lấn 

chiếm tại Ao Thùy 

Dương, phường Quảng 

An 

TMD 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

quận 

0.44   0.44 Tây Hồ 
Quảng 

An 

Văn bản số 1160/UBND-TCKH ngày 17/9/2020 của 

UBND quận Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực hiện 

công tác chuẩn bị đầu tư các danh mục dự án năm 2021 

sử dụng nguồn vốn ngân sách quận (số thứ tự 25); Quyết 

định số 2328/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND 

thành phố Hà Nội về điều chỉnh nội dung ghi tại Khoản 2 

Điều 1 Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 07/6/1999 

của UBND Thành phố có giao UBND quận Tây Hồ thực 

hiện công tác GPMB dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

2 

Xây dựng HTKT xung 

quanh hồ Quảng Bá, hồ 

Đầm Bẩy (phần còn lại 

của gói thầu 23 thuộc 

dự án HTKT xung 

quanh Hồ Tây) 

DTL 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

quận 

1.74   0.54 
Tây 

Hồ 

Nhật 

Tân, 

Quảng 

An 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.II.14); Quyết định số 1209/QĐ-TTg ngày 

04/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng 

HTKT xung quanh Hồ Tây - quận Tây Hồ; TB số 128/TB-

UBND ngày 06/4/2011 của UBND quận Tây Hồ về việc 

thông báo thu hồi đất thực hiện dự án XD HTKT kè hồ 

Quảng Bá - P.Quảng An và Nhật Tân; Bản vẽ chỉ giới 

đường đỏ kè hồ Quảng Bá 

3 
Cải tạo, nâng cấp 

đường Xuân Diệu 
DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

quận 

2.76   2.46 
Tây 

Hồ 

Quảng 

An, Tứ 

Liên 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.I.1); Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 

27/10/2017 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo nâng cấp tuyến 

đường Xuân Diệu; VB số 1670/UBND-ĐT ngày 

11/4/2017 của UBND TP về việc thực hiện chuẩn bị đầu 

tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu, P.Quảng An, 

quận Tây Hồ 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

  

4 
Xây dựng tuyến đường 

ngõ 254 Thụy Khuê 
DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

quận 

0.12   0.12 
Tây 

Hồ 

Thụy 

Khuê 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây 

Hồ (Số thứ tự A.I.5); Quyết định số 1587/QĐ-

UBND ngày 24/10/2018 của UBND quận Tây Hồ về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng 

tuyến đường ngõ 254 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê 

5 
Xây dựng tuyến ngõ 

343 An Dương Vương 
DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

quận 

0.514   0.514 
Tây 

Hồ 

Phú 

Thượng 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây 

Hồ (Số thứ tự A.I.2); Quyết định số 1661/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018 của UBND quận Tây Hồ về việc phê 

duyệt dự án ĐTXD công trình Xây dựng tuyến đường 

ngõ 343 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận 

Tây Hồ 

6 

Xây dựng tuyến đường 

ngõ 52 Tô Ngọc Vân, 

phường Quảng An 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

quận 

0.351   0.21 
Tây 

Hồ 

Quảng 

An 

Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của 

UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng dự án xây dựng tuyến đường ngõ 52 Tô Ngọc Vân 

phường Quảng An, quận Tây Hồ 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

7 

Xây dựng tuyến đường 

Đặng Thai Mai - Giai 

đoạn 1 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

quận 

6.50   6.50 
Tây 

Hồ 

Quảng 

An 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.I.7); Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND 

TP số 190/TB ngày 17/6/2016 về việc thống nhất việc đầu 

tư xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai, Xuân Diệu 

8 

GPMB di chuyển các 

hộ dân khỏi khu vực 1 

di tích chùa Tảo Sách 

TON 

Trung 

tâm 

phát 

triển 

quỹ đất 

quận 

0.05   0.05 
Tây 

Hồ 

Nhật 

Tân 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ 

(Số thứ tự A.VI.5); Quyết định số 896/QĐ-UBND của 

UBND Quận ngày 02/4/2015 phê duyệt DA bồi thường, 

hỗ trợ và TĐC 

9 
Cải tạo môi trường hồ 

Tứ Liên 
DTL 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

quận 

2.74   2.74 
Tây 

Hồ 

Quảng 

An, Tứ 

Liên 

Quyết định số 6132/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi ĐTXD công trình: Cải tạo môi trường 

hồ Tứ Liên, quận Tây Hồ; Quyết định số 1380/QĐ-UBND 

ngày 05/8/2020 của UBND quận Tây Hồ về việc ủy quyền 

thẩm định, phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền 

của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án Cải tạo môi 

trường hồ Tứ Liên, quận Tây Hồ 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

10 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá đất tại điểm đất 

đường Võ Chí Công, 

phường Xuân La 

ODT 

Trung 

tâm Phát 

triển quỹ 

đất quận 

0.50   0.50 
Tây 

Hồ 

Xuân 

La 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của 

HĐND quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả 

thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 và dự kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 

2021-2025 quận Tây Hồ (Số thứ tự A.IV.1); Quyết 

định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND 

quận Tây Hồ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án 

11 

Dự án nhà ở, đất ở cán bộ 

cao cấp của Đảng và Nhà 

nước tại 1C-106, Đặng 

Thai Mai, quận Tây Hồ 

ODT 

Văn 

phòng 

Trung 

ương 

Đảng 

1.60   1.60 
Tây 

Hồ 

Quảng 

An 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 913-

QĐ/VPTW ngày 13/12/2016 của Văn phòng Trung 

ương Đảng 

12 

Mở rộng tuyến đường từ 

phố Tây Hồ đến phố 

Quảng Bá 

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

quận 

0.30   0.30 
Tây 

Hồ 

Quảng 

An 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của 

HĐND quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả 

thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 và dự kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 

2021-2025 quận Tây Hồ (Số thứ tự A.I.4); Quyết định 

số 1674/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

quận Tây Hồ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật ĐTXD công trình: Mở rộng tuyến đường từ phố 

Tây Hồ đến phố Quảng Bá 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

13 

Xây dựng vườn hoa, 

cây xanh xung quanh 

khu vực hồ Thủy Sứ 

dưới 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

quận 

0.8   0.8 
Tây 

Hồ 

Quảng 

An 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây 

Hồ (Số thứ tự A.II.5); Quyết định số 1677/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018 của UBND quận Tây Hồ về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD công trình Xây 

dựng vườn hoa, cây xanh xung quanh khu vực hồ Thuỷ 

Sứ dưới 

14 

Xây dựng tuyến đường 

từ số nhà 552 Lạc 

Long Quân đến Công 

viên nước Hồ Tây 

(Theo quy hoạch 13,5) 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

quận 

0.222   0.222 
Tây 

Hồ 

Nhật 

Tân 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND 

quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây 

Hồ (Số thứ tự A.I.3); Quyết định số 1676/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018 của UBND quận Tây Hồ về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD công trình Xây 

dựng tuyến đường từ số nhà  552 Lạc Long Quân đến 

Công viên nước Hồ Tây (theo quy hoạch 13,5) 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

15 

Mở rộng tuyến đường 

đoạn từ đường rặng 

nhãn đến đầm Bẩy, 

quận Tây Hồ 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

quận 

0.58   0.34 
Tây 

Hồ 

Nhật 

Tân 

Quyết định số 2880/QD-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình Mở rộng tuyến đường từ 

rặng nhãn đến đầm Bẩy, quận Tây Hồ; Văn bản số 

7508/STNMT-CCQLĐĐ ngày 28/8/2020 của Sở TN&MT 

thành phố về việc xác định ranh giới khu đất thu hồi thực 

hiện Dự án Mở rộng tuyến đường từ rặng nhãn đến đầm 

Bẩy, quận Tây Hồ 

16 
Đầu tư xây dựng đường 

Văn Cao - Hồ Tây 
DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

4.73   4.01 
Tây 

Hồ 

Thụy 

Khuê 

VB số 3663/KH&ĐT-NN ngày 13/10/2015 của Sở KH và 

ĐT; Ngày 10/4/2007, UBND Thành phố có Quyết định số 

1329/QĐ-UBND thu hồi 47.278 m2 đất tại phường Thụy 

Khuê quận Tây Hồ và phường Liễu Giai, quận Ba Đình 

giao Sở GTCC Hà Nội để xây dựng đường Văn Cao - Hồ 

Tây. Theo đó, diện tích đất thu hồi trên địa bàn quận Tây 

Hồ 40.156 m2. Ngày 16/8/2016, UBND Thành phố có 

Quyết định số 4447/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều 

chỉnh, giá đất ở cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây, quận Tây Hồ 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

17 

Xây dựng Trường THCS 

và Trường tiểu học Tứ 

Liên 

DGD 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

quận 

2.12   2.12 
Tây 

Hồ 

Tứ 

Liên 

VB số 3982/QHKT-P2 về chấp thuận địa điểm lập dự 

án đầu tư XD Trường tiểu học và THCS Tứ Liên; Bản 

vẽ quy hoạch tổng mặt bằng được sở QKHT phê duyệt 

tháng 4/2017; Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 

31/7/2017 về phê quyệt chủ trương đầu tư dự án 

GPMB và Xây dựng HTKT để xây dựng Trường tiểu 

học và THCS Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ 

25. Thạch Thất         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020   

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 
Trường mầm non trung 

tâm Bình Phú A 
DGD 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

0.90 0.44 0.44 
Thạch 

Thất 

Bình 

Phú 

Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án 

ĐTXD 

2 

Xây dựng mới trạm bơm 

tiêu Lại Thượng thay thế 

nhiệm vụ trạm bơm tiêu 

Lại Thượng 1 và 2, huyện 

Thạch Thất 

DTL 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

công 

trình NN 

& PTNT 

TP Hà 

Nội 

5.35 0.21 4.40 
Thạch 

Thất 

Lại 

Thượng 

Quyết định số 6616/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của 

UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định 

số 1620/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 về việc phê duyệ 

dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

3 
Đường từ Trường trung học 

cơ sở Dị Nậu đi Hiệp Thuận 
DGT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

2.23 0.65 0.95 
Thạch 

Thất 

Dị Nậu, 

Canh 

Nậu 

Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 

của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự 

án ĐTXD công trình 

4 Trường THCS Hữu Bằng DGD 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

1.17 1.15 1.17 
Thạch 

Thất 

Hữu 

Bằng 

Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án 

ĐTXD Trường THCS Hữu Bằng 

5 

Xây dựng HTKT khu đất đấu 

giá QSD đất tại khu Dãy Dọc 

(X4), xã Tân Xã 

ONT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

0.80 0.80 0.80 
Thạch 

Thất 
Tân Xã 

Quyết định số 9236/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 

của UBND huyện Thạch Thất về việc  báo cáo kinh 

tế kỹ thuật xây dựng HTKT khu đất đấu giá 

6 

Đường từ chùa Bảo Quang đi 

khu đấu giá Mả Cố, xã Thạch 

Xá 

DGT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

0.44 0.44 0.44 
Thạch 

Thất 

Thạch 

Xá 

Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 

của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật 

7 

Xây dựng, cải tạo nhà văn hóa 

thôn xã Canh Nậu (xây mới 

thôn 8,10; cải tạo 3-4-5, 7) 

DSH 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

0.10   0.10 
Thạch 

Thất 

Canh 

Nậu 

Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 

của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật 

8 Cầu Cần Kiệm DGT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

0.86 0.17 0.86 
Thạch 

Thất 

Cần 

Kiệm 

Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 

về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

9 

Xây dựng HTKT khu 

đất đấu giá Đồng 

Thông - Đồng Bán, xã 

Chàng Sơn 

ONT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

4.96 4.96 4.96 
Thạch 

Thất 

Chàng 

Sơn 

Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của 

UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình 

10 

Xây dựng HTKT khu 

đấu giá QSD đất tại 

khu trung tâm xã 

Hương Ngải 

ONT 
TT PT 

quỹ đất 
8.30 7.90 8.30 

Thạch 

Thất 

Hương 

Ngải 

Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc quyết định phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng HTKT khu 

đấu giá QSD đất tại khu trung tâm xã Hương Ngải - 

huyện Thạch Thất 

11 

Cải tạo, nâng cấp 

đường từ tỉnh lộ 419 

vào sân vật xã Phùng 

Xá 

DGT 

BQL 

dự án 

ĐTXD 

huyện 

2.90 0.9 0.9 
Thạch 

Thất 
Phùng Xá 

Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật 

12 
Trường mầm non Tân 

Xã 
DGD 

BQL 

dự án 

ĐTXD 

huyện 

0.66 0.66 0.66 
Thạch 

Thất 
Tân Xã 

Quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của 

UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

13 

Cải tạo, nâng cấp trạm 

bơm tiêu Săn (phần 

kênh và các công trình 

trên kênh) (QLDA) 

DTL 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

22.04 0.24 0.24 
Thạch 

Thất 

Liên 

Quan, 

Phú Kim, 

Xã 

Hương 

Ngải, Xã 

Đại Đồng 

Quyết định số 7938/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của 

UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt diều chỉnh dự án 

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Săn; Quyết định số 

3990/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 

dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

14 

Xây dựng nghĩa trang 

nhân dân xã Chàng Sơn 

(chi phí GPMB, nhà 

hậu phúc, đường trục 

chính); Xây dựng nghĩa 

trang nhân dân xã Hữu 

Bằng 

NTD 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

4.36 4.32 4.32 
Thạch 

Thất 

Chàng 

Sơn, 

Hữu 

Bằng 

Quyết định số 6912/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án; Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 

06/5/2016; 10864/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật các dự án; Quyết định số 5186/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt BCKT kỹ thuật điều 

chỉnh thời gian thực hiện 

15 

Xây dựng trụ sở Bảo 

hiểm xã hội huyện 

Thạch Thất 

DXH 

Bảo 

hiểm 

XH 

Thành 

phố 

0.07   0.07 
Thạch 

Thất 

Liên 

Quan 

Quyết định số 74/QĐ-BHXH ngày 19/ 1/2016 của Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất; Quyết 

định số 376/QĐ-BHXH ngày 28/02/2017; số 04/QĐ-

BHXH ngày 02/01/2019; số 327/QĐ-UBND ngày 

25/3/2019; số 2481/QĐ-BHXH ngày 31/12/2019 của Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam gia hạn tiến độ thực hiện Dự án 

16 

Đường trục TT xã 

Thạch Xá (từ ĐT 419 - 

trung tâm xã Thạch Xá) 

DGT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

1.25 0.04 0.04 
Thạch 

Thất 

xã 

Thạch 

Xá 

Quyết định số 10873/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật của dự án; Quyết định số 5170/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 của UBND huyện Thạch Thất về phê 

duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh thời 

gian thực hiện các hợp đồng có liên quan đến việc điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án  
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

17 

Đường từ ĐT 419 – Cần 

Kiệm – Kim Quan – ĐT 

420 ( đoạn từ ĐT 419 – 

Tân Xã đi ĐT 420), 

huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội 

DGT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

2.89   0.84 
Thạch 

Thất 

Kim 

Quan, 

Bình 

Yên 

Quyết định số 4405/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh 

dự án; Quyết định số 5042/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 

của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thực 

hiện hợp đồng thi công gói thầu số 02  

18 

Cải tạo nâng cấp trục 

chính khu Tam Cảnh xã 

Đồng Trúc 

DGT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

0.93 0.09 0.09 
Thạch 

Thất 

Đồng 

Trúc; 

Hạ 

Bằng 

Quyết định số 6521/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật; Quyết định số 5697/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực 

hiện 

19 
Xây dựng Trường 

THPT Minh Hà 
DGD 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

1.62 1.07 1.07 
Thạch 

Thất 

Canh 

Nậu 

Văn bản số 524/HĐND-KTNS ngày 19/9/2018 của 

HĐND thành phố Hà Nội về việc chủ trương đầu tư dự án 

Xây dựng mở rộng THPT Phùng Khắc Khoan huyện 

Thạch Thất; Quyết định số 5929/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

20 
Nâng cấp hệ thống tiêu 

Bình Phú 
DTL 

Ban 

Quản  lý 

dự án  

đầu tư 

xây dựng 

công 

trình  NN 

và PTNT 

thành 

phố Hà 

Nội 

8.82 0.7 8.72 
Thạch 

Thất 

Thạch 

Xá, 

Hữu 

Bằng, 

Bình 

Phú, 

Cần 

Kiệm 

Quyết định số 109/QĐUBND ngày 11/01/2010 của 

UBND Thành phố và Văn bản số 6581/UBND-KH&ĐT 

ngày 26/12/2017; Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 

19/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt dự án  

21 
Kè ao Rối, chùa Tây 

Phương, xã Thạch Xá 
DDT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

1.50 1.5 1.5 
Thạch 

Thất 

Thạch 

Xá 

Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh 

báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 5083/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 về việc điều chỉnh thời gian 

thực hiện dự án 

22 

Cải tạo nâng cấp đường 

tỉnh 420 đoạn từ 

Km0+00 đến Km7+428 

(ngã ba Hòa Lạc - ngã 

ba thị trấn Liên Quan) 

DGT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

17.00 1.44 17 
Thạch 

Thất 

Liên 

Quan, 

Kim 

Quan, 

Bình 

Yên, 

Thạch 

Hòa 

Văn bản số 3260/UBND-ĐT ngày 17/7/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc chủ trương cho phép 

triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 đoạn 

từ Km0+00 (ngã ba Hòa Lạc) đến Km7+428 (ngã ba thị 

trấn Liên Quan), huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; 

Quyết định số 6058/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

23 

Xây dựng, mở rộng 

Trường THPT Phùng 

Khắc Khoan 

DGD 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

0.63 0.58 0.63 
Thạch 

Thất 

Bình 

Phú 

Văn bản số 525/HĐND-KTNS ngày 19/9/2018 của 

HĐND thành phố Hà Nội về việc chủ trương đầu tư dự án 

Xây dựng mở rộng THPT Phùng Khắc Khoan huyện 

Thạch Thất. Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt dự án 

24 

Xây dựng điểm chợ xã 

Lại Thượng; chợ trung 

tâm xã Phùng Xá 

DCH 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

0.85 0.85 0.85 
Thạch 

Thất 

Lại 

Thượng, 

Phùng 

Xá 

Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 31/3/2016, 

10880/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, 10263/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc 

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án. Cơ bản đã 

có Quyết định thu hồi đất của các hộ. Hiện nay còn 

khoảng 0,3ha chưa có Quyết định thu hồi hiện nay đang 

vướng mắc GPMB 

25 
Tuyến 28: Đường Canh 

Nậu - Hiệp Thuận 
DGT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

5.10 1.02 1.02 
Thạch 

Thất 

Hương 

Ngải, 

Canh 

Nậu 

Quyết định số 6643/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án đầu tư 

công trình; Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 

10/7/2018 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê 

duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Đã có QĐ thu hồi đất của 

các hộ; hiện nay còn vướng mắc 1,02ha chưa thu hồi, do 

chưa xác định được ranh giới thửa đất 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

26 

Xây dựng HTKT các khu 

đấu giá QSDĐ tại Mả Cố 

( X2) xã Thạch Xá 

ONT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

0.40 0.40 0.40 
Thạch 

Thất 

Thạch 

Xá 

Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của 

UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình dự án xây dựng HTKT đấu giá QSD đất 

tại Mả Cố; Quyết định số 6640/QĐ-UBND ngày 

31/10/2013 của UBND huyện về việc phê duyệt bản vẽ 

thi công 

27 

Xin thu hồi đất bổ sung 

dự án Khu dân dụng Bắc 

Phú Cát (phần mở rộng) 

ODT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

2.10 0.61 0.61 
Thạch 

Thất 

Thạch 

Hòa 

Quyết định số 5476/QĐ-UBND TP Hà Nội ngày 

10/9/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng 

HTKT khu dân dụng Bắc Phú Cát và Thông báo số 

278/TB-UBND ngày 22/7/2013 về phần diện tích thu 

hồi bổ sung là 20.334,0 m2 tại thôn 2, thôn 6, xã Thạch 

Hoà. Đã có QĐ thu hồi đất của các hộ; hiện nay còn 

vướng mắc 0,61ha chưa thu hồi, do chưa xác định được 

ranh giới thửa đất 

28 Trường mầm non 19/5 DGD 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

1.02 0.12 0.12 
Thạch 

Thất 

Liên 

Quan 

Quyết định số 5850/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng công trình nhà trẻ 19/5; Quyết định số 

4553/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 về việc phê duyệt quy 

hoạch 1/500. Đã có QĐ thu hồi đất của các hộ; hiện nay 

còn vướng mắc 0,12ha chưa thu hồi, do chưa xác định 

được ranh giới thửa đất 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

29 

Xây dựng HTKT khu 

đất xen kẹt để đấu giá 

quyền sử dụng đất tại 

đồng Quân Kép (ký 

hiệu X1*) 

ONT 

UBND 

huyện 

Thạch Thất 

0.43 0.16 0.16 
Thạch 

Thất 

 Canh 

Nậu 

Quyết định số 5007/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của 

UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để 

đấu giá QSD đất tại đồng Quân Kép xã Canh Nậu. 

Đã có QĐ thu hồi đất của các hộ; hiện nay còn 

vướng mắc 0,16ha chưa thu hồi, do các hộ không 

đồng ý 

30 

Cải tạo, mở rộng 

Trường THCS Cẩm 

Yên 

DGD 

UBND 

huyện 

Thạch Thất 

0.17   0.09 
Thạch 

Thất 

Cẩm 

Yên 

Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc xây dựng, cải tạo, 

mở rộng Trường THCS Cẩm Yên; Quyết định số 

1512/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND huyện 

Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh BCKT kỹ 

thuật; Quyết định số 6532/QĐ-UBND ngày 

05/9/2014 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê 

duyệt QH 1/500; Quyết định số 4284/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2018 của UBND huyện Thạch Thất về 

việc phê duyệt điều chỉnh QH 1/500 

31 

Nâng cấp cải tạo đê tả 

Tích, lý trình từ 

K6+00-K16+500 

huyện Thạch Thất 

DTL 

UBND 

huyện 

Thạch Thất 

3.35 0.47 0.84 
Thạch 

Thất 

Cẩm 

Yên, 

Lại 

Thượng, 

Phú 

Kim 

Quyết định số 489/QĐ-KD&DT ngày 31/8/2010 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt dự án đầu tư nâng 

cấp, cải tạo đê tả Tích lý trình Km 6+0.00 - Km 

16+500 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

32 

Trùng tu tôn tạo di tích 

lịch sử Đền thờ trạng 

Bùng Phùng Khắc 

Khoan, xã Phùng Xá 

DDT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

0.30 0.03 0.03 
Thạch 

Thất 

Phùng 

Xá 

Văn bản số 34/HĐND-BKTXH ngày 21/5/2018   của 

HĐND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Mộ và nhà thờ Phùng 

Khắc Khoan; Quyết định số 3996/QĐ-UBND ngày 

30/10/2018 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê 

duyệt QH 1/500; Quyết định số 3997/QĐ-UBND ngày 

30/10/2018 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê 

duyệt dự án 

33 

Xây dựng HTKT khu 

đất dịch vụ Sau Đình, 

Đồi Mới, xã Tân Xã 

(phần bổ sung) 

ONT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

0.68 0.68 0.68 
Thạch 

Thất 
Tân Xã 

Quyết định số 6341/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của 

UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng HTKT khu đất dịch vụ (đất ở) tại khu Sau Đình - 

Đồi Mới. Quyết định số 10698/QĐ-UBND ngày 

31/12/2014 của UBND huyện về việc phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 

34 

Tiếp nước, cải tạo khôi 

phục sông Tích từ 

Lương Phú, xã Thuần 

Mỹ, huyện Ba Vì 

DTL 

Ban 

QLDA 

đầu tư 

xây dựng 

công 

trình Cấp 

thoát 

nước và 

môi 

trường 

TP Hà 

Nội 

1.20 0.81 1.20 
Thạch 

Thất 

Cẩm 

Yên 

Quyết định số 4927/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

35 

Cải tạo tuyến đường từ ĐT 

419-Cần Kiệm-Kim Quan-

ĐT 420 (ĐH 11, đoạn từ 

Km0+00-Km 1+35) 

DGT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

1.24 0.38 1.24 
Thạch 

Thất 

Chàng 

Sơn, 

Cần 

Kiệm, 

Kim 

Quan 

Quyết định số 5707/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư; Quyết định số  3744/QĐ-UBND ngày 

19/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt dự 

án; Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cấp ngày 

12/4/2018 về bình đồ tuyến tỷ lệ 1/500 

36 Trạm bơm tiêu Cần Kiệm DTL 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

0.04 0.04 0.04 
Thạch 

Thất 

Cần 

Kiệm 

Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình 

Trạm bơm tiêu Cần Kiệm 

37 
Xây dựng nghĩa trang nhân 

dân xã Bình Yên 
NTD 

UBND 

xã 

Bình 

Yên 

0.31 0.31 0.31 
Thạch 

Thất 

Bình 

Yên 

Quyết định số 6393/QĐ_UBND ngày 26/10/2017 

của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng nghĩa trang 

nhân dân xã Bình Yên 

38 

Đường tỉnh 419 (ĐT 80 cũ) 

đoạn qua thị trấn Liên Quan 

(đoạn từ Km4+842 đến 

Km5+587,1 và đoạn 

Km6+874,3 đến Km7+730). 

L=1,53 km, Bn=12 m. 

DGT 

UBND 

huyện 

Thạch 

Thất 

3.66   0.12 
Thạch 

Thất 

TT 

Liên 

Quan, 

Phú 

Kim, 

Kim 

Quan 

Quyết định số 5162/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của 

UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh dự 

án; Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 

của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc duyệt dự án đầu 

tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình đường 

tỉnh 419 (ĐT 80 cũ) đoạn qua thị trấn Liên Quan; 

Quyết định số 4502/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 về 

việc phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công. Đã GPMB, 

còn 0,12 đất công do UBND xã quản lý là chưa thu 

hồi 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

39 

Mở rộng công trình 

đường 446 từ Km0 + 

00 đến Km15 +300 

DGT 

Ban 

QLDA 

đầu tư 

xây 

dựng 

Công 

trình 

giao 

thông 

TP Hà 

Nội 

11.47 0.70 1.15 
Thạch 

Thất 

Tiến 

Xuân,Yên 

Trung, 

Yên Bình 

Quyết định số 5602/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của 

UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường 446 (từ Km0+00 đến Km15+300) 

40 

Xây dựng nhà văn hóa 

thôn xã Bình Phú (04 

thôn: Đầu Làng, Đình 

Giữa, Phú Hòa, Thái 

Hòa) 

DVH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.06   0.06 
Thạch 

Thất 
Bình Phú 

Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh 

báo cáo KTKT dự án; Quyết định số 9921/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư;  Quyết định số 8887/QĐ-

UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện; Quyết 

định số 2536/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND 

huyện Thạch Thất về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt 

bằng 1/500 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

41 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSD đất tại khu trung 

tâm xã Hương Ngải 

ONT 
TT PT quỹ 

đất 
8.30 7.90 8.30 

Thạch 

Thất 

Hương 

Ngải 

Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 

của UBND huyện Thạch Thất về việc quyết định 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây 

dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại khu trung tâm 

xã Hương Ngải - huyện Thạch Thất 

42 

Cải tạo, nâng cấp đường 

từ tỉnh lộ 419 vào sân vật 

xã Phùng Xá 

DGT 
BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 

2.90 0.9 0.9 
Thạch 

Thất 

Phùng 

Xá 

Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 

của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết địính số 3459/QĐ-

UBND ngày 31/7/2020 của UBND huyện Thạch 

Thất về việc điều chỉnh Báo cáo KTKT 

43 Trường mầm non Tân Xã DGD 
BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 

0.66 0.66 0.66 
Thạch 

Thất 
Tân Xã 

Quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 

của UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

44 Cầu Cao Thiên DGT 

Ban Quản  

lý dự án  

đầu tư xây 

dựng công 

trình giao 

thông thành 

phố Hà Nội 

1.30 0.94 1.3 
Thạch 

Thất 

Cần 

Kiệm 

Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

của UBND Thành phố về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi. Đã cắm mốc để thực hiện công 

tác GPMB 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

45 

Xây dựng HTKT đấu giá 

QSD đất tại khu Đồng 

Ngà (GĐ 3) xã Hương 

Ngải 

ONT 
Trung tâm 

PTQĐ huyện 
1.60 1.6 1.6 

Thạch 

Thất 

Hương 

Ngải 

Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 

của UBND huyện Thạch Thất về phê duyệt dự án 

đầu tư; Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 

25/10/2019 của UBND huyện Thạch Thất về việc 

phê duyệt tổng mặt bằng. Đã cắm mốc thực hiện 

công tác GPMB  

46 
Cải tạo, nâng cấp, mở 

rộng nghĩa trang nhân 

dân xã Đại Đồng 

NTD 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0.50 0.5 0.5 

Thạch 

Thất 

Đại 

Đồng 

Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 

của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án; Quyết định số 4315/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2019 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Tờ 

trình số 506/TTr-BQLDA ngày 19/10/2020 về 

việc đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thời 

gian thực hiện 28 dự án do BQL dự án ĐTXD 

huyện làm chủ đầu tư 

47 
Nhà văn hóa thôn 7 xã 

Thạch Xá 
DSH 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
0.04   0.04 

Thạch 

Thất 

Thạch 

Xá 

Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 

của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án; Quyết định số 4294/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2019 của UBND huyện Thạch Thất 

về việc phê duyệt BC KTKT 

48 

Đường giao thông của 

Trung tâm phát triển Đại 

học Quốc gia Hà Nội tại 

Hòa Lạc (Nút giao thông 

số 5 đấu nối tuyến số 01 

với cao tốc Hòa Lạc - 

Hòa Bình) 

DGT 

Trung tâm 

phát triển Đại 

học Quốc gia 

Hà Nội tại 

Hòa Lạc 

1.87 1.87 1.87 
Thạch 

Thất 

Tiến 

Xuân 

Quyết định số 1177/QĐ-BXD ngày 20/11/2013 

về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án ĐTXD hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật chung (QG-HN02) thuộc 

Dự án ĐTXD Trung tâm phát triển Đại học Quốc 

gia Hà Nội tại Hòa Lạc 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

49 

Xây dựng tuyến 

đường dây 110KV đi 

nổi, đấu nối TBA 

110KV Trung tâm 

phát triển Đại học 

Quốc gia Hà Nội tại 

Hòa Lạc theo đúng 

Quyết định số  

1177/QĐ-BXD ngày 

20/11/2013 của Bộ 

Xây dựng về hạ tầng 

kĩ thuật chung 

(QGHN 02) 

DNL 

Trung tâm 

phát triển Đại 

học Quốc gia 

Hà Nội tại 

Hòa Lạc 

       

0.022  

       

0.006  
0.022 

Thạch 

Thất 

Thạch 

Hòa 

1. Công văn số 5299/QHKT-P7 ngày 21/11/2014 của 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; 

2. Công văn số 9093/UBND-QHKT ngày 21/11/2014 

của UBND thành phố Hà Nội; 

3. Quyết định số 1177/QĐ-BXD ngày 20/11/2013 về 

việc phê duyệt điều chỉnh Dự án ĐTXD hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật chung (QG-HN02) thuộc Dự án ĐTXD 

Trung tâm phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại 

Hòa Lạc tại Hòa Lạc. 

50 

Cải tạo nâng cấp 

đường từ Ao Đình đi 

thôn Tây Trong, xã 

Đại Đồng 

DGT 

Ban Quản  lý 

dự án  đầu tư 

xây dựng 

huyện Thạch 

Thất 

0.20   0.20 
Thạch 

Thất 

Đại 

Đồng 

Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 10/92019 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp đường từ Ao 

đình đi thôn Tây Trong, xã Đại Đồng; Quyết định số 

4316/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện 

Thạch Thất về việc phê duyệt BCKT kỹ thuật; Quyết 

định số 1740/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND 

huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh 

BCKT kỹ thuật 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

51 

Xây dựng HTKT khu 

đất để đấu giá QSD đất 

tại thôn Bình Xá, xã 

Bình Phú (ký hiệu 

BP01) 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

0.46 0.46 0.46 
Thạch 

Thất 

Bình 

Phú 

Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư; Văn bản số 4109/QHKT-P1 ngày 11/7/2018 của 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc địa điểm các khu đất 

XDHT KT phục vụ đấu giá QSD đất; Quyết định 

1572//QĐ-UBND ngày23/3/2020 của UBND huyện Thạch 

Thất về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/500 

III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

52 

Xây dựng nhà văn hóa 

thôn xã Đồng Trúc 

(Xây mới khu Đồng 

Táng và Khu Ba; Cải 

tạo các khu Đồng Kho, 

Hòa Bình, Chầm 

Muộn, Trúc Voi và 

Chiến Thắng) 

DVH 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

huyện 

0.10   0.10 
Thạch 

Thất 

Đồng 

Trúc 

Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh 

báo cáo kinh tế kỹ thuật 

53 

Đường H14: Đoạn từ 

Cụm công nghiệp xã 

Bình Phú - Cầu Phú Lễ 

xã Cần Kiệm (Tuyến số 

39 cũ) 

DGT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

huyện 

5.50 4.70 5.50 
Thạch 

Thất 

Bình 

Phú, 

Cần 

Kiệm 

Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

56 

Xây dựng HTKT khu đất 

xen kẹt để đấu giá QSD đất 

tại khu đầu cầu dưới xã 

Bình Phú (ký hiệu X7) 

DGT 
TTPTQĐ 

huyện 
0.49 0.49 0.49 

Thạch 

Thất 

Xã 

Bình 

Phú 

Quyết định 16674/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của 

UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt 

BCKTKT; Quyết định 13624 ngày 12/12/2016 của 

UBND huyện Thạch Thất về phê duyệt QH TMB tỷ 

lệ 1/500 của dự án; Quyết định 1572//QĐ-UBND 

ngày23/3/2020 của UBND huyện Thạch Thất về việc 

phê duyệt Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu Trung 

tâm xã và điểm dân cư thôn Thái Hòa, xã Bình Phú, 

huyện Thạch Thất 

57 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSD đất tại cống cầu 

Tiên xã Bình Phú 

DGT 
TTPTQĐ 

huyện 
1.61 1.61 1.61 

Thạch 

Thất 

Xã 

Bình 

Phú 

Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện Thạch Thất về phê duyệt chủ trương 

đầu tư; Quyết định số 1572//QĐ-UBND ngày 

23/3/2020 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê 

duyệt Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm xã 

và điểm dân cư thôn Thái Hòa, xã Bình Phú, huyện 

Thạch Thất 

58 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSD đất tại thôn 6 xã 

Tân Xã (giáp đất dịch vụ 

và đường 419 - Tân Xã) 

DGT 
TTPTQĐ 

huyện 
3.19 3.19 3.19 

Thạch 

Thất 

Xã Tân 

Xã 

Văn bản số 77/HĐND-KTXH ngày 30/10/2018 của 

HĐND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư; Quyết định 3014/QĐ-UBND ngày 

30/6/2020 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê 

duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm xã và các 

điểm dân cư xã Tân Xã 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích 

(ha) 

Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 
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Xây dựng HTKT khu 

đấu giá QSD đất tại 

khu Đồng Dịnh, xã Dị 

Nậu 

DGT 
TTPTQĐ 

huyện 
2.79 2.79 2.79 

Thạch 

Thất 

Xã Dị 

Nậu 

Văn bản số 76/HĐND-KTXH ngày 30/10/2018 của 

HĐND huyện Thạch Thất về việc đồng ý chủ trương đầu 

tư dự án; Quyết định 5065//QĐ-UBND ngày 19/12/2019 

của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt quy 

hoạch tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm xã và điểm dân cư khu 

Đồng Dịnh, xã Dị Nậu 

60 

Xây dựng HTKT khu 

đất xen kẹt để đấu giá 

QSD đất tại khu đầu 

cầu dưới xã Bình Phú 

(ký hiệu X7) 

DGT 
TTPTQĐ 

huyện 
0.49 0.49 0.49 

Thạch 

Thất 

Xã 

Bình 

Phú 

UBDN 16674/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND 

huyện Thạch Thất về việc phê duyệt BCKTKT  
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